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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài.  

 Chế độ tài sản của vợ chồng là một chế định quan trọng của pháp luật hôn nhân 

và gia đình. Luật Hôn nhân và gia đình đã đưa ra các quy định về vấn đề sở hữu tài sản 

của vợ chồng; căn cứ xác lập tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; vấn đề chia 

tài sản chung và hậu quả chia tài sản chung của vợ chồng; quyền thừa kế tài sản giữa 

vợ chồng.... Chế độ tài sản của vợ chồng được quy định phụ thuộc chặt chẽ vào sự phát 

triển của các điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội, tập quán... của đất nước. Những quy 

định về chế độ tài sản của vợ chồng trong hệ thống pháp luật Việt Nam đã có từ lâu, 

được các nhà làm luật lựa chọn theo thời gian và ngày càng thêm hoàn thiện. 

Việc lựa chọn nghiên cứu Luận văn “ Chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật Hôn nhân 

và Gia đình Việt Nam – Một số vấn đề thực tiễn và lý luận áp dụng” là cần thiết bởi lí 

do: thứ nhất, phù hợp với Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Nhà nước nói chung và 

pháp luật về hôn nhân và gia đình nói riêng; thứ hai, xuất phát từ thực tiễn áp dụng pháp 

luật về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận bởi theo các báo cáo tổng kết thực 

tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng nói chung và chế độ tài sản của 

vợ chồng theo thỏa thuận nói riêng của ngành Tòa án thực tế đã có nhiều quan điểm, 

nhận thức, đánh giá khác nhau, chưa có sự thống nhất từ phía cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền và cá nhân thực thi pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng; bên cạnh đó, việc 

xác lập chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng vẫn chưa phổ biến ở nước ta hiện 

nay, chỉ có một số trường hợp trước khi kết hôn có thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ 

chồng nhưng chỉ có chữ ký của bên vợ chồng, không công chứng hay chứng thực. 

Nhận thức được tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình, Nhà nước ta đã sớm ban 

hành Luật Hôn nhân và gia đình từ năm 1959, sớm hơn nhiều so với Luật Đất đai, Luật 

Nhà ở, Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp,... và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan. Trải qua các thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp sau Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 1959 đến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 và năm 2000. Trong đó, chế 
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độ tài sản của vợ chồng là một chế định quan trọng và nổi bật trong Luật hôn nhân và 

gia đình. Sau gần 13 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực 

hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập không còn 

phù hợp với thực tiễn. Trong bối cảnh đó, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được ban 

hành (sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình 2000), trong đó, quy định về chế độ 

tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là bước phát triển mới, phù hợp Hiến pháp 2013, 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng của nước 

ta. Bên cạnh kết quả đạt được của pháp luật điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng theo 

thỏa thuận, thực tiễn áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Nghị định 

126/2014/NĐ-CP về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận đã bộc lộ một số hạn 

chế, bất cập, một số nội dung vẫn mang tính chất định khung, nguyên tắc chung, chưa 

thực sự đầy đủ, cụ thể dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng. 

Các quy định về chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật HN&GĐ mới chỉ dừng lại ở 

tính chất định khung, văn bản hướng dẫn còn thiếu, chưa cụ thể, chưa theo kịp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, với đề tài luận 

văn " Chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam – Một 

số vấn đề thực tiễn và lý luận áp dụng " sẽ góp phần làm rõ hơn những quy định của 

pháp luật điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng; trên cơ sở nghiên cứu các quy định 

hiện hành của pháp luật hôn nhân và gia đình, cùng với việc tìm hiểu thực trạng áp dụng 

các quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng đê đưa ra những điêm hợp lý hay 

không hợp lý. Từ đó, luận văn đưa ra các kiến nghị nhăm hoàn thiện chế độ tài sản của 

vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 

 Trong thời gian qua, đã có nhiều công trính nghiên cứu về chế độ tài sản của vợ 

chồng trong Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, điển hình như: 

- Nguyễn Thị Kim Dung (2014) Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong pháp 

luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội. Luận văn đã 



3 
 

phân tích những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận; phân 

tích hệ thống pháp luật Việt Nam về chế độ tài sản này, từ đó đưa ra quan điểm, phương 

hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. 

- Lã Thị Tuyền (2014) Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia 

đình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã phân tích 

những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng; phân tích nội dung chế độ tài sản 

của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành; đánh giá thực trạng áp dụng 

và từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng trong 

Luật Hôn nhân và Gia đình Việt 

Nam. 

- Lê Thị Hòa (2016) Hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo 

pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn 

phân tích những lý luận cơ bản về hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ 

chồng; phân tích hiệu lực của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật 

Việt Nam; đánh giá thực tiễn áp dụng từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện quy định pháp 

luật về thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. 

3. Nội dung của khoá luận. 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu của 

Luận văn được kết cấu gồm ba chương như sau: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng. 

Chương 2. Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình hiện hành. 

Chương 3. Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn thiện chế độ tài sản của vợ 

chồng. 

  



4 
 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG 

1.1. Khái niệm, đặc điểm chế độ tài sản của vợ chồng. 

1.1.1. Khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng. 

 Tài sản là vấn đề trung tâm, cốt lõi của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ 

pháp luật nói riêng. Theo Từ điển Luật học "Tài sản là của cải, vật chất dùng vào mục 

đích sản xuất và tiêu dùng" . Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tài sản được quy định 

như sau: "1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; 2. Tài sản bao gồm bất 

động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình 

thành trong tương lai"  Điều 105 

 Kết hôn là quyền của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Hiên pháp 

2013 khăng định "Nam nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự 

nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Nhà nước 

bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em" [23, Điều 36]. 

Kết hôn là nền tảng để tạo dựng một gia đình bao gồm: vợ, chồng, con. Mỗi gia đình 

được xây dựng dựa trên nền tảng của hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Gia đình 

là tế bào của xã hội, trong đó, vợ, chồng, cha, mẹ, con vừa là thành viên trong gia đình, 

vừa là thành viên trong xã hội. Sự ổn định và phát triển lành mạnh của gia đình góp 

phần vào sự phát triển chung của toàn xã hội. 

 Vợ, chồng trước hết với tư cách là công dân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định 

đoạt đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Quyền sở hữu luôn được ghi nhận 

trong các bản Hiến pháp của nước ta. Ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, Hiến pháp và 

pháp luật kế thừa và phát triên quyền này ngày càng rõ nét và tiến bộ hơn. Hiến pháp 

năm 1946 là bản Hiến pháp í tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa công nhận các 

quyền cơ bản c. công dân, trong đó có quyền sở hữu tài sản. Tiếp tục kế thừa quan điểm 

Hiến pháp trước đó, bản Hiến pháp 1959 ghi nhận quyền sở hữu tài sản của công dân. 

Tuy nhiên, đến bản Hiến pháp 1980, quyền này không còn được thừa nhận. Bước sang 
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thời kỳ đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kế thừa 

quan điểm Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1992 đã khôi phục lại quyền sở hữu 

tài sản của công dân theo tinh thần mới phù hợp với chủ trương đúng đắn của Nhà nước 

ta ở giai đoạn lịch sử thời kỳ đó. Theo đó, Điều 58 Hiến pháp 1992 quy định: công dân 

có quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu 

sản xuất, vốn và tài sản khác... Tuy nhiên, quy định vẫn còn những hạn chế nhất định. 

Để khắc phục vấn đề này đồng thời kế thừa quan điểm các bản Hiến pháp trước đó với 

quy định tiên bộ hơn, toàn diện hơn, Hiên pháp 2013 đã tiếp tục khẳng định quyền con 

người, quyền công dân, trong đó ghi nhận quyền sở hữu về tài sản của người dân "Mọi 

người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, 

tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh tế khác"  Điều 

32. Theo đó, công dân có quyền sở hữu các tài sản hợp pháp. Vợ chồng là những công 

dân và họ có quyền đó. Khi vợ, chồng có quyền sở hữu tài sản thì khi đó mới có thể tạo 

lập nên khối tài sản chung và tài sản riêng. Như vậy, đây là chủ trương đúng đắn, phù 

hợp với đường lối phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong xu 

thế hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Sau khi kết hôn, vợ chồng cùng nhau tạo dựng và phát triển tài sản nhằm xây 

dựng một gia đình hạnh phúc, tốt đẹp và góp phần vào sự ổn định và phát triển của xã 

hội. Trong quá trình vợ chồng chung sống, bên cạnh đời sống tình cảm, yêu thương gắn 

bó vợ chồng, để gia đình tồn tại và phát triển thì cần phải có cơ sở kinh tế - điều kiện 

vật chất là tài sản để bảo đảm nhĩ nhu cầu thiết yếu, đáp ứng những nhu cầu về vật chất 

và tinh thần của g đình, trong đó thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau; nghĩa 

vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các con; các nghĩa vụ, trách nhiệm khác với người 

thân trong gia đình. Như vậy, trước khi kết hôn tài sản của vợ, chồng thuộc phạm trù 

tài sản riêng của cá nhân vợ, chồng. Chỉ sau khi kết hôn, trong thời kỳ hôn nhân, tài sản 

chung của vợ chồng được hình thành, các lợi ích và các quyền chiếm hữu, sử dụng, 

định đoạt khối tài sản này cũng được hình thành. 



6 
 

Trong thời kỳ hôn nhân, tất cả tài sản của vợ, chồng dù là tài sản riêng hay tài sản chung 

thì đều được khai thác, sử dụng trước hết nhằm bảo đảm duy trì và phát triển gia đình. 

Mặt khác, trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có thể thực hiện các giao dịch với người 

thứ ba liên quan đến tài sản của vợ chồng. Theo đó, tài sản của vợ chồng không chỉ gắn 

với lợi ích của vợ, chồng mà còn liên quan đến người thứ ba, đặc biệt khi vợ chồng 

tham gia hoạt động kinh doanh thương mại. Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của 

người thứ ba khi tham gia giao dịch thì khi thực hiện ký kết hợp đồng các giao dịch 

này, người thứ ba phải được biết nguồn gốc tài sản trong hợp đồng ký kết được thực 

hiện từ tài sản chung hay tài sản riêng của vợ, chồng. Nhận thức được tầm quan trọng 

của chế độ tài sản của vợ chồng như vậy, trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình, 

thì chế độ tài sản của vợ chồng luôn được quan tâm xây dựng là một trong những chế 

định cơ bản, quan trọng nhất, nhằm: (i) bảo đảm quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng về 

tài sản; (ii) bảo đảm lợi ích của bên thứ ba tham gia giao dịch liên quan đến tài sản của 

vợ chồng; (iii) là cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các tranh 

chấp về tài sản giữa vợ chồng với nhau và với bên thứ ba. 

 Ở Việt Nam, thời gian qua, Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật về hôn nhân và gia đình nói chung và chế độ tài sản của vợ chồng 

nói riêng, đây là một trong những chế định cơ bản quan trọng nhất của pháp luật về hôn 

nhân và gia đình. Tuy nhiên, cho đến nay, trong hệ thống pháp luật về hôn nhân và gia 

đình của nước ta vẫn chưa có khái niệm cụ thể về chế độ tài sản của vợ chồng, mà chỉ 

được quy định trong các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm điều chỉnh 

quan hệ tài sản của vợ chồng, góp phần ổn định các quan hệ xã hội. Nhìn chung, từ sau 

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, pháp luật 

về hôn nhân và gia đình nói chung và pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng nói riêng 

của từng giai đoạn lịch sử ngày càng hoàn thiện, phù hợp với điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội và truyền thống, phong tục, tập quán, văn hóa của nước ta. Chế độ tài sản 
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của vợ chồng ngày càng được quy định cụ thể, tiến bộ hơn, vợ chồng có quyền bình 

đẳng khi thực hiện quyền sở hữu và định đoạt tài sản. 

Như vậy, có thể hiểu, chế độ tài sản của vợ chồng là tổng hợp các quy phạm pháp 

luật điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản của vợ chồng, bao gồm các quy định về căn cứ, 

nguồn gốc xác lập tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng; quyền và nghĩa vụ của vợ 

chồng đối với các loại tài sản đó; các trường hợp và nguyên tắc chia tài sản chung của 

vợ chồng. 

1.1.2. Đặc điểm chế độ tài sản của vợ chồng. 

 Chế độ tài sản của vợ chồng thực chất là chế độ sở hữu tài sản của vợ chồng. Vợ, 

chồng với tư cách là công dân, vừa là chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình, vừa là 

chủ thế của quan hệ dân sự khi thực hiện quyền sở hữu của mình, tham gia các giao 

dịch dân sự. Vì vậy, chế độ tài sản của vợ chồng có những đặc điểm riêng biệt sau:  

 Thứ nhất, xét về chủ thể của quan hệ sở hữu trong chế độ tài sản này, thì các 

bên phải có quan hệ hôn nhân hợp pháp với tư cách là vợ chồng của nhau. Do vậy, để 

trở thành chủ thể của quan hệ sở hữu này, các chủ thể ngoài việc có đầy đủ năng lực 

chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự còn đòi hỏi phải tuân thủ các điều kiện kết hôn 

được quy định trong pháp luật hôn nhân và gia đình. 

 Thứ hai, chế độ tài sản của vợ chồng gắn liền với quan hệ hôn nhân, tồn tại trong 

thời kỳ hôn nhân, chấm dứt khi quan hệ hôn nhân chấm dứt và chế độ tài sản của vợ 

chồng tồn tại như một tất yếu khách quan của quan hệ hôn nhân. Trong đó, quy định 

căn cứ xác lập, chấm dứt chế độ tài sản này phụ thuộc vào điều kiện phát sinh và chấm 

dứt của quan hệ hôn nhân. Tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là nguồn bảo 

đảm đối với cuộc sống vật chất và tinh thần của gia đình. Xuất phát từ quan hệ hôn 

nhân, chế độ tài sản của vợ chồng lệ thuộc vào sự tồn tại của hôn nhân và chấm dứt khi 

vợ hoặc chồng chết trước, hoặc có 1 bản án, quyết định của Tòa án cho vợ chồng ly 

hôn. 
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 Thứ ba, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của gia đình đối với sự tồn tại và 

phát triển của xã hội, Nhà nước bằng pháp luật quy định chế độ tài sản của vợ chồng 

đều xuất phát từ mục đích trước tiên và chủ yếu nhằm bảo đảm quyền lợi của gia đình, 

trong đó có lợi ích cá nhân của vợ và chồng. Những quy định của pháp luật về chế độ 

tài sản của vợ chồng là cơ sở tạo điều kiện để vợ chồng chủ động thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của mình đối với tài sản của vợ chồng.. 

 Thứ tư, các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng là cơ sở 

pháp lý để thực hiện quyền sở hữu và giao dịch giữa vợ, chồng và giữa họ với các chủ 

thể khác (người thứ ba), qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi của gia đình trong đó có 

lợi ích của cá nhân vợ, chồng và người thứ ba có liên quan đến tài sản của vợ chồng 

trong thời kỳ hôn nhân. Dù vợ chồng lựa chọn loại chế độ tài sản nào cũng đều phải có 

nghĩa vụ đóng góp tiền bạc, tài sản nhằm đảm bảo đời sống chung của gia đình, nghĩa 

vụ chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, nuôi dưỡng và giáo dục con cái. 

 Trong suốt thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có thể có nhiều phát sinh các quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của vợ chồng. Do đó, cần phải xác định được trong 

các giao dịch về tài sản của vợ chồng, trường hợp nào phải có sự đồng ý thỏa thuận của 

vợ chồng, trường hợp nào được coi là đã có sự thỏa thuận mặc nhiên của cả hai vợ 

chồng khi chỉ một bên vợ, chồng sử dụng, định đoạt tài sản của vợ chồng ký kết hợp 

đồng với người khác. Việc thỏa thuận mặc nhiên như: vợ, chồng sử dụng tài sản, tiền 

bạc nhằm phục vụ các nhu cầu thiết yếu của gia đình như: ăn, ở, học hành, chữa bệnh,... 

Việc xác định này nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của v chồng liên quan đến tài 

sản của mình và quyền lợi của người thứ ba tham gia các giao dịch liên quan đến tài 

sản của vợ chồng. 

 Thứ năm, chế độ tài sản của vợ chồng cũng mang những đặc thù riêng trong 

việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể. Đối với tài sản chung của vợ chồng, 

bắt buộc vợ chồng khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế phải xuất phát từ lợi ích 

chung của gia đình. Thông thường, khi vợ chồng sử dụng tài sản chung để đáp ứng 
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những nhu cầu thiết yếu của gia đình thì pháp luật luôn coi là có sự thoa thuận đương 

nhiên của cả hai vợ chồng, trừ những tài sản chung có giá trị lớn. Đối với tài sản riêng, 

thông thường người có tài sản có quyền tự mình định đoạt không phụ thuộc ý chí của 

người khác. Tuy nhiên, với chế độ tài sản của vợ chồng trong một số trường hợp quyền 

năng này của họ bị hạn chế (ví dụ, nếu tài sản riêng đang là nguồn sống duy nhất của 

cả gia đình, khi định đoạt liên quan đến tài sản này thì phải có thoả thuận của hai vợ 

chồng). 

1.1.3. Ý nghĩa của chế độ tài sản của vợ chồng. 

 Pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, quản lý nền kinh tế Vì vậy, bên 

cạnh việc ban hành pháp luật buộc tât cả mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành, 

Nhà nước bảo đảm pháp luật phải được thực thi và đi vào cuộc sống. Việc quy định chế 

độ tài sản của vợ chồng trong Luật HN&GĐ có những ý nghĩa quan trọng đối với xã 

hội: 

 - Chế độ tài sản của vợ chồng với ý nghĩa là một chế định trong pháp luật hôn 

nhân và gia đình được Nhà nước quy định dựa trên sự phát triển của các điều kiện kinh 

tế - xã hội. Nó thể hiện tính giai cấp, bản chất của chế độ chính trị - xã hội cụ thế. Nhìn 

vào chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong pháp luật của Nhà nước, người ta 

có thể nhận biết được trình độ phát triển của các điều kiện kinh tế - xã hội và ý chí của 

Nhà nước thể hiện bản chất của chế độ xã hội đó. Tương ứng với mỗi chế độ xã hội cụ 

thể là một chế độ hôn nhân và gia đình, trong đó có các quy định về chế độ tài sản của 

vợ chồng. Trong xã hội phong kiến, quan hệ tài sản giữa vợ và chồng là bất bình đẳng, 

pháp luật hầu như không bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, ở nhà chồng, tài sản làm 

ra thuộc sở hữu của nhà chồng, khi chồng còn sống, người vợ không có quyền lợi kinh 

tế, khi chồng chết, tài sản không thuộc về họ mà thuộc về con cái và dòng họ nhà chồng, 

như vậy vợ và chồng không có quan hệ tài sản, càng không thế có sự thoa thuận về tài 

sản giữa vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Dưới thời Pháp thuộc, chế độ tài sản của vợ 

chồng được quy định có tiến bộ hơn, pháp luật thừa nhận cho vợ chồng có quyền xây 
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dựng các quan hệ tài sản theo thoả thuận, miễn là các thoả thuận ấy không có tác dụng 

tước đi quyền đứng đầu gia đình của người chồng và không trái với thuần phong mỹ 

tục; song các quan hệ tài sản theo thoả thuận hầu như không được các cặp vợ chồng 

Việt Nam quan tâm. Đến luật Việt Nam hiện đại, đã ghi nhận quyền và nghĩa vụ giữa 

vợ và chồng là bình đẳng. Vợ chồng bình đẳng trong việc dạy dỗ con cái, chia sẻ công 

việc gia đình, cùng lao động để tạo dựng khối tài sản chung của gia đình và cùng quản 

lý, sử dụng, định đoạt khối tài sản chung đó. Vợ chồng có thể uỷ quyền cho nhau quản 

lý khối tài sản chung, có quyền thừa kế tài sản của nhau khi người kia chết. Hệ thống 

pháp luật HN&GĐ của Nhà nước ta từ năm 1945 đến nay đều thực hiện nguyên tắc vợ 

chồng bình đắng khi quy định về chế độ tài sản của vợ chồng, không bên nào được áp 

đặt, phụ thuộc bên nào. 

 - Chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong pháp luật có ý nghĩa nhằm 

xác định các loại tài sản trong quan hệ giữa vợ chồng và gia đình. Khi hai bên nam nữ 

kết hôn với nhau trở thành vợ chồng, chế độ tài sản của vợ chồng được dự liệu với 

những thành phần tài sản của vợ chồng. Dù vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản ước định 

hay chế độ tài sản pháp định, dù chế độ tài sản cộng đồng hay theo tiêu chuẩn phân sản 

thì các loại tài sản của vợ chồng luôn được pháp luật quy định rõ. 

 - Việc phân định các loại tài sản trong quan hệ giữa vợ chồng của chế độ tài sản 

còn nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên vợ, chồng đối với các loại tài 

sản của vợ chồng. 

 - Chế độ tài sản của vợ chồng được sử dụng với ý nghĩa là cơ sở pháp lý để giải 

quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng với nhau hoặc với những người khác 

trong thực tế, nhằm bảo vệ quyên và lợi ích chính đáng về tài sản cho các bên vợ, chồng 

hoặc người thứ ba tham gia giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng. Khi vợ, chồng 

tham gia các giao dịch nhằm đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình như ăn, mặc, 

ở, học hành của con,.... Những giao dịch đó được xác lập vì lợi ích chung của gia đình 

nên cả vợ và chồng đều phải liên đới trách nhiệm trong việc thực hiện giao dịch với 
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người khác. Trong suốt thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng sẽ tham gia rất nhiều các giao dịch 

vì cuộc sống chung của gia đình hay vì mục đích riêng của mỗi bên vợ, chồng. Căn cứ 

vào những quy định của pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng mà các cơ quan có 

thẩm quyền có cơ sở để giải quyết các tranh chấp liên quan, bảo vệ quyền lợi của các 

bên, góp phần tạo sự ổn định trật tự xã hội. 

1.2. Các loại chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật.    

 Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật về hôn nhân và gia đình ở mỗi quốc 

gia được quy định gắn liền với các điều kiện kinh tế - xã hội, chế độ sở hữu, truyền 

thống, phong tục, tập quán, tâm lý, nguyện vọng của người dân. Do đó, giữa các nước 

khác nhau thường có những quy định khác biệt về tài sản của vợ chồng. Tuy nhiên, về 

cơ bản pháp luật của các quốc gia trên thế giới đã quy định có hai chế độ tài sản của vợ 

chồng đó là chế độ tài sản theo sự thoa thuận của vợ chồng (chế độ tài sản ước định) và 

chế độ tài sản theo quy định của pháp luật (chế độ tài sản luật định). 

1.2.1. Chế độ tài sản theo luật định. 

 Chế độ tài sản theo luật định quy định cụ thể về căn cứ xác định nguồn gốc, thành 

phần các loại tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng; quyền và nghĩa vụ của vợ 

chồng đối với từng loại tài sản đó; các trường hợp và nguyên tắc chia tài sản chung của 

vợ chồng; phương thức thanh toán liên quan tới các khoản nợ chung hay riêng của vợ, 

chồng trong việc thực hiện các giao dịch giữa vợ chồng với người thứ ba. 

 Xuất phát từ điều kiện phát triên kinh tế - xã hội, truyền thống, văn hóa, tập quán 

của mỗi quốc gia mà thiết lập một chế độ tài sản của vợ chồng cho phù hợp, thông 

thường chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thường dưới hai hình thức: Chế độ 

tài sản theo tiêu chuẩn cộng đồng (chế độ tài sản cộng đồng) và chế độ theo tiêu chuẩn 

phân sản (chế độ phân sản) 
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a) Chế độ tài sản theo tiêu chuẩn cộng đồng. 

 Đời sống chung của vợ chồng đòi hỏi cần thiết phải có khối tài sản cộng đồng 

(tài sản chung của vợ chồng). Theo đó, chế độ tài sản của vợ chồng được thiết lập theo 

tiêu chuẩn cộng đồng. 

 Chế độ tài sản theo tiêu chuẩn cộng đồng bao gồm: chế độ cộng đồng toàn sản; 

chế độ cộng đồng động sản và tạo sản; chế độ cộng đồng tạo sản. 

  Thứ nhất, về chế độ cộng đồng toàn sản: là chế độ tài sản của vợ chồng mà theo 

đó, tất cả tài sản của vợ chồng có được đều thuộc khối tài sản chung của vợ chồng. Chế 

độ tài sản này phù hợp với loại hình gia đình truyền thống, luôn đặt lợi ích của gia đình 

lên hàng đầu. Luật pháp không thừa nhận vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tất cả 

tài sản mà một bên vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc được tặng cho riêng, thừa 

kế riêng; những tài sản mà vợ chồng được tặng cho riêng, thừa kế riêng trong thời kỳ 

hôn nhân; những tài sản mà vợ, chồng tạo dựng được trong thời kỳ hôn nhân, không kể 

nguồn gốc, công sức đóng góp vợ, chồng đều được coi là tài sản chung của vợ chồng. 

 Tuy nhiên, chế độ tài sản này thường không được phổ thông, không được áp 

dụng đối với trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản hôn ước (theo thỏa thuận) 

bởi: (i) sẽ là bất công nếu một bên vợ, chồng không có tài sản, không có công sức đóng 

góp, tạo dựng tài sản chung nhưng vẫn được hưởng quyền lợi về tài sản; (ii) sẽ không 

đảm bảo quyền lợi chính đáng đối với trường hợp một bên có tài sản riêng từ trước khi 

kết hôn hoặc được tặng, cho riêng, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân; (iii) sẽ không 

bảo đảm sự độc lập về tài sản của mỗi bên vợ, chồng khi tham gia các giao dịch dân sự 

nhằm đảm bảo lợi ích cá nhân hoặc nghĩa vụ thanh toán các món nợ riêng của vợ, chồng 

đối với người khác; (iv) không bảo đảm quyền tự đoạt tài sản của bản thân vợ chồng, 

mà tài sản đó thuộc tài sản riêng của mỗi bên; (v) một khía cạnh không tốt sẽ hạn chế 

vợ chồng trong việc tích cực tạo dựng tài chung, dẫn đến sự ý lại, vì không làm vẫn 

được hướng. 
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 Thứ hai, về chế độ công đồng động sản và tạo sản: là chế độ tài sản mà theo đó, 

thành phần tài sản chung của vợ chồng đã được luật hóa với phạm vi hẹp hơn so với 

chế độ cộng đồng toàn sản. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm: các động sản của vợ, 

chồng có trước và trong thời kỳ hôn nhân, các hoa lợi và các bất động sản mà vợ, chồng 

mua lại bằng tài sản chung. Vợ, chồng có quyền sở hữu riêng đối với bất động sản có 

trước khi kết hôn và bất động sản mà vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng 

trong thời kỳ hôn nhân. 

 Chế độ tài sản này được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lập 

hôn ước với tính chất là chế độ tài sản theo luật định. 

 Thứ ba, về chế độ cộng đồng tạo sản: là chế độ tài sản mà theo đó, tài sản chung 

của vợ chồng bao gồm những tài sản mà vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân; những 

tài sản mà vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc được tặng cho riêng, được thừa kế 

riêng trong thời kỳ hôn nhân sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của vợ, chồng. Chế độ tài sản 

này không phá vỡ chế độ tài sản chung của vợ chồng mà còn tạo điều kiện thuận lợi 

cho vợ, chồng có thể chủ động trong việc định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng của mình, 

ngăn chặn các trường hợp kết hôn với mục đích không lành mạnh. 

 b) Chế độ tài sản của vợ chồng theo tiêu chuẩn không có cộng đồng tài sản hay 

còn gọi là chế độ phân sản. 

 Trong đời sống chung của vợ chồng không bắt buộc và không cần thiết phải có 

một khối tài sản chung. Quan niệm này tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu riêng của vợ, 

chồng, tài sản của vợ, chồng phải được độc lập. Theo đó, chế độ tài sản của vợ chồng 

được thiết lập theo trên chuẩn phân sản (không có tài sản chung của vợ chồng). 

 Chế độ phân sản là một hình thức của chế độ tài sản pháp định, theo đó, giữa vợ 

chồng không tồn tại (không có) khối tài sản chung, tất cả tài sản mà mỗi bên vợ, chồng 

đã có từ trước khi kết hôn hoặc tạo ra được hoặc có được do được tặng, cho riêng, thừa 

kế riêng trong thời kỳ hôn nhân thì đều thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. Trong đó, vợ 

chồng tùy theo khả năng của mỗi bên có nghĩa vụ phải đóng góp vào việc chi tiêu chung 
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của gia đình nhằm đảm bảo lợi ích chung của gia đình. Trong hệ thống pháp luật của 

một số nước trên thế giới như: Anh, Italia từng áp dụng chế độ tài sản này. Tuy nhiên, 

hiện nay hầu như các nước không thừa nhận chế độ tài sản này vì quá đề cao lợi ích cá 

nhân vợ chồng mà xem nhẹ lợi ích chung của gia đình, điều này làm ảnh hướng nghiêm 

trọng đến lợi ích chung của gia đình. 

1.2.2. Chế độ tài sản ước định 

 Trong nền kinh tế thị trường, ý thức độc lập và tự chủ ngày càng cao của mỗi cá 

nhân về lợi ích tài sản trong xu thế sở hữu cá nhân và tự do kinh doanh. Chế độ tài sản 

vợ chồng theo thỏa thuận cho phép vợ chồng tự quyết định quyền sở hữu về tài sản 

trong gia đình, trong đó, vợ chồng tự giác thực hiện các nghĩa vụ và quyền về tài sản 

đã thỏa thuận. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận sẽ giúp cho cơ quan tư pháp 

thuận lợi trong công tác xét xử và thi hành án nếu có tranh chấp về tài sản của vợ chồng. 

Chế độ tài sản ước định là chế độ tài sản vợ chồng được quyền xác định quan hệ tài sản 

của mình trên cơ sở tự thỏa thuận. Văn bán ghi nhận sự thỏa thuận đó là hôn ước. Trước 

khi kết hôn, vợ chồng hoàn toàn có quyền tự do lập hôn ước để quy định chế độ tài sản 

của họ, pháp luật chỉ can thiệp và quy định chế độ tài sản của vợ chồng khi họ không 

lập hôn ước. 

 Hôn ước là văn bản ghi nhận những thỏa thuận, giao ước tiền hôn nhân do hai 

người nam và nữ thống nhất lập trước khi kết hôn về vấn đề điều chỉnh 

quan hệ tài sản của họ trong thời kỳ hôn nhân và chỉ phát sinh hiệu lực trong thời kỳ 

hôn nhân. 

 Nội dung của hôn ước là sự thỏa thuận về vấn đề sở hữu tài sản, quy định cách 

thức xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng cũng như xác định quyền và 

nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng đối với nhau hay trong trường hợp có giao dịch với 

bên thứ ba. Thỏa thuận trong hôn ước không được trái với trật tự công cộng và đạo đức 

xã hội. Hôn ước chỉ dùng để thỏa thuận về vấn đề tài sản và không thể thỏa thuận hay 
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làm khác đi trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng hay các quan hệ nhân thân khác 

đã được pháp luật quy định. 

 Hôn ước tạo điều kiện cho vợ, chồng tự chủ hơn trong việc quản lý tài chính, 

hoạch định tương lai. Hôn ước và chế độ tài sản ước định thực chất cũng là xuất phát 

từ lợi ích chung của gia đình và có mục đích góp phần vào sự bền vững của hạnh phúc 

gia đình. 

 Hôn ước được lập bằng văn bản có chữ ký của nam và nữ chuẩn bị kết hôn và 

phải được xác nhận tính hợp pháp bởi cơ quan tư pháp, cơ quan nhà nước hoặc cơ quan 

công chứng (tùy vào quy định của pháp luật của từng quốc gia). Khi muốn thay đổi hay 

chấm dứt hiệu lực của hôn ước phải theo một thể thức nhất định và thường được tiến 

hành theo hình thức lập hôn ước 

1.3. Chế độ tài sản của vợ chông trong pháp luật hôn nhân và gia đình của một số 

nước trên thế giới. 

Trong pháp luật hôn nhân và gia đình của các quốc gia trên thế giới, chế độ tài 

sản của vợ chồng được xây dựng trên cơ sở những điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa 

và truyền thống pháp lý khác nhau. Tuy có sự đa dạng về mô hình điều chỉnh, nhưng 

xu hướng chung của pháp luật hiện đại là bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và 

chồng, tôn trọng quyền sở hữu cá nhân và mở rộng quyền tự do thỏa thuận trong quan 

hệ tài sản. Việc nghiên cứu chế độ tài sản vợ chồng của một số quốc gia tiêu biểu có ý 

nghĩa quan trọng trong việc so sánh, đối chiếu và hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia 

đình Việt Nam. 

Đối với các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, điển hình là Pháp 

và Đức, pháp luật hôn nhân và gia đình quy định khá đa dạng các chế độ tài sản của vợ 

chồng. Tại Pháp, pháp luật thừa nhận nhiều chế độ tài sản khác nhau, trong đó phổ biến 

là chế độ tài sản cộng đồng và chế độ tài sản phân sản, đồng thời đặc biệt coi trọng chế 

độ tài sản theo thỏa thuận thông qua hợp đồng hôn nhân. Theo chế độ tài sản cộng đồng, 

tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung, trong khi tài 
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sản có trước hôn nhân hoặc được thừa kế, tặng cho riêng vẫn thuộc sở hữu riêng của 

mỗi bên. Cách tiếp cận này thể hiện sự linh hoạt và đề cao quyền tự định đoạt của vợ 

chồng trong quan hệ tài sản. 

Pháp luật Đức lại áp dụng phổ biến chế độ tài sản tăng thêm, theo đó trong thời 

kỳ hôn nhân, tài sản của vợ và chồng về cơ bản vẫn độc lập, mỗi bên tự quản lý tài sản 

của mình. Tuy nhiên, khi hôn nhân chấm dứt, phần giá trị tài sản tăng thêm của mỗi 

bên trong thời kỳ hôn nhân sẽ được xác định và chia sẻ một cách công bằng. Chế độ 

này được đánh giá là phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới, đặc biệt trong việc bảo vệ 

quyền lợi của bên có đóng góp gián tiếp cho gia đình. 

Trong các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật án lệ, tiêu biểu là Anh và Hoa Kỳ, 

pháp luật hôn nhân và gia đình không xây dựng chế độ tài sản vợ chồng theo mô hình 

cộng đồng tài sản. Nguyên tắc chủ đạo là tài sản độc lập của vợ và chồng trong thời kỳ 

hôn nhân, mỗi bên có quyền sở hữu, quản lý và định đoạt đối với tài sản của mình. Khi 

ly hôn, việc phân chia tài sản được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc công bằng, có xem 

xét đến nhiều yếu tố như thời gian hôn nhân, công sức đóng góp của mỗi bên, hoàn 

cảnh kinh tế và lợi ích của con chưa thành niên. Bên cạnh đó, pháp luật các nước này 

đặc biệt coi trọng thỏa thuận tiền hôn nhân, coi đây là công cụ pháp lý quan trọng để 

hạn chế tranh chấp về tài sản. 

Tại một số quốc gia châu Á, chế độ tài sản của vợ chồng có sự kết hợp giữa 

truyền thống văn hóa phương Đông và các yếu tố pháp luật hiện đại. Ở Nhật Bản, pháp 

luật hôn nhân và gia đình áp dụng chủ yếu chế độ tài sản độc lập, theo đó tài sản của 

vợ và chồng được xác định riêng biệt trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp các bên 

có thỏa thuận khác. Khi hôn nhân chấm dứt, tài sản được phân chia theo nguyên tắc 

công bằng, có tính đến mức độ đóng góp của mỗi bên. Pháp luật Nhật Bản cũng ghi 

nhận quyền bình đẳng của vợ chồng trong quản lý tài sản và cho phép xác lập chế độ 

tài sản theo thỏa thuận. 
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Đối với Trung Quốc, pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành quy định chế độ 

tài sản vợ chồng theo hướng kết hợp giữa tài sản chung và tài sản riêng, đồng thời thừa 

nhận quyền thỏa thuận của vợ chồng về chế độ tài sản. Tài sản do vợ chồng tạo lập 

trong thời kỳ hôn nhân thường được coi là tài sản chung, trong khi tài sản có trước hôn 

nhân hoặc được thừa kế, tặng cho riêng vẫn thuộc sở hữu riêng của mỗi bên. Cách tiếp 

cận này có nhiều điểm tương đồng với pháp luật Việt Nam, phản ánh ảnh hưởng của 

truyền thống pháp lý Á Đông kết hợp với tư duy lập pháp hiện đại. 

Nhìn chung, mặc dù có sự khác biệt về mô hình điều chỉnh, pháp luật hôn nhân 

và gia đình của các quốc gia trên thế giới đều hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền và lợi 

ích hợp pháp của vợ chồng, đề cao nguyên tắc bình đẳng giới và quyền tự do thỏa thuận 

trong quan hệ tài sản. Việc nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia này là 

cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng, đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. 

1.4. Khái quát chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật việt nam qua các thời 

kỳ lịch sử 

 Chế độ tài sản của vợ chồng là một trong những nội dung cốt lõi của pháp luật 

hôn nhân và gia đình, phản ánh trực tiếp quan niệm của Nhà nước và xã hội về hôn 

nhân, gia đình, vai trò của vợ và chồng cũng như mức độ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng 

giới trong từng giai đoạn lịch sử. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ tài sản 

vợ chồng trong pháp luật Việt Nam gắn liền với những biến đổi sâu sắc về kinh tế, 

chính trị, văn hóa và xã hội, từ xã hội phong kiến, qua thời kỳ thuộc địa, cho đến Nhà 

nước Việt Nam hiện đại. Việc nghiên cứu chế độ tài sản của vợ chồng qua các thời kỳ 

lịch sử không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn giúp làm rõ cơ sở hình thành các 

quy định pháp luật hiện hành. 

1.4.1. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật thời kỳ phong kiến 

 Trong xã hội phong kiến Việt Nam, hôn nhân và gia đình chịu sự chi phối sâu 

sắc của tư tưởng Nho giáo, với các giá trị nền tảng như “tam cương, ngũ thường”, đề 
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cao vai trò của người đàn ông trong gia đình và trật tự phụ quyền. Tuy nhiên, khác với 

nhiều quốc gia phong kiến ở phương Đông, pháp luật Việt Nam, đặc biệt là trong thời 

kỳ nhà Lê sơ, đã thể hiện những yếu tố tiến bộ nhất định trong việc ghi nhận quyền tài 

sản của người vợ. 

 Các quy định về hôn nhân và gia đình nói chung, cũng như về tài sản của vợ 

chồng nói riêng, không được xây dựng thành một chế định độc lập mà phân tán trong 

nhiều điều khoản của các bộ luật. Tiêu biểu nhất là Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng 

Đức) ban hành dưới triều Lê và Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long) ban hành dưới 

triều Nguyễn. Thông qua việc nghiên cứu các quy định liên quan, có thể nhận diện được 

những đặc trưng cơ bản của chế độ tài sản vợ chồng trong pháp luật phong kiến Việt 

Nam. 

 Dưới thời nhà Lê, pháp luật thừa nhận sự tồn tại của nhiều nguồn tài sản khác 

nhau trong gia đình, bao gồm: tài sản của chồng có được từ gia đình bên nội (phu điền 

sản); tài sản của vợ có được từ gia đình bên ngoại (thê điền sản); và tài sản do vợ chồng 

cùng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân (tần tảo điền sản). Mặc dù có sự phân biệt về nguồn 

gốc hình thành, nhưng về cơ bản, toàn bộ tài sản trong gia đình được hợp thành một 

khối thống nhất để phục vụ đời sống chung và việc duy trì, phát triển gia đình. 

 Một điểm đáng chú ý là pháp luật thời kỳ này gián tiếp thừa nhận năng lực bình 

đẳng của vợ chồng trong việc quản lý và định đoạt tài sản gia đình. Các quy định trong 

Quốc triều hình luật, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến giao dịch dân sự, cho thấy 

những hành vi định đoạt quan trọng đối với tài sản như mua bán, cầm cố, tặng cho, lập 

chúc thư thường được thực hiện với sự tham gia của cả hai vợ chồng. Thực tiễn lập văn 

tự dưới thời Lê cũng cho thấy nhiều giao dịch có chữ ký hoặc dấu xác nhận của cả vợ 

và chồng, phản ánh vai trò nhất định của người vợ trong quan hệ tài sản. 

 Tuy người chồng được coi là chủ gia đình và có quyền quản lý chung đối với tài 

sản, nhưng quyền này không mang tính tuyệt đối. Việc quản lý và sử dụng tài sản phải 

nhằm mục đích phục vụ lợi ích của gia đình. Trong trường hợp người chồng sử dụng 
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tài sản gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích chung, người vợ có quyền phản đối, thậm 

chí có thể nhờ đến sự can thiệp của cộng đồng làng xã hoặc chính quyền. 

 Bên cạnh tài sản chung, pháp luật phong kiến nhà Lê cũng thừa nhận quyền sở 

hữu tài sản riêng của vợ và chồng. Tài sản riêng bao gồm tài sản có trước khi kết hôn 

hoặc được thừa kế riêng từ gia đình mỗi bên. Mặc dù các tài sản này thường được đưa 

vào quản lý chung trong thời kỳ hôn nhân và hoa lợi phát sinh được coi là tài sản chung, 

nhưng quyền sở hữu gốc vẫn thuộc về từng người. Khi hôn nhân chấm dứt, nguyên tắc 

chung là tài sản riêng của ai thì thuộc về người đó. Việc thừa nhận quyền sở hữu tài sản 

riêng của người vợ là một điểm tiến bộ nổi bật, góp phần nâng cao địa vị pháp lý của 

người phụ nữ trong gia đình phong kiến Việt Nam. 

 Tuy nhiên, sự bình đẳng này vẫn mang tính tương đối. Pháp luật phong kiến vẫn 

tồn tại những quy định thể hiện sự bất bình đẳng giới, đặc biệt trong các trường hợp 

liên quan đến tái hôn và thừa kế. Chẳng hạn, nếu người chồng chết trước, người vợ tái 

giá thì bị hạn chế quyền hưởng hoa lợi từ tài sản của chồng đã chết; trong khi nếu người 

vợ chết trước, người chồng tái hôn vẫn được hưởng hoa lợi từ tài sản của vợ. Điều này 

phản ánh rõ nét tư tưởng trọng nam khinh nữ và trật tự gia trưởng trong xã hội phong 

kiến. 

 Sang đến thời kỳ nhà Nguyễn, Bộ luật Gia Long chịu ảnh hưởng nặng nề của 

pháp luật phong kiến Trung Hoa, đặc biệt là pháp luật nhà Thanh. So với Bộ luật Hồng 

Đức, các quy định về tài sản của vợ chồng trong Bộ luật Gia Long có xu hướng bảo thủ 

và kém tiến bộ hơn. Quyền quản lý và định đoạt tài sản gia đình hầu như tập trung tuyệt 

đối vào người chồng, trong khi quyền tài sản của người vợ bị thu hẹp đáng kể. Điều 

này cho thấy sự thụt lùi trong bảo đảm quyền lợi của người phụ nữ so với giai đoạn 

trước đó. 

 Nhìn chung, chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật phong kiến Việt Nam 

có thể được khái quát là chế độ cộng đồng toàn sản, trong đó toàn bộ tài sản của vợ 

chồng, bất kể có được trước hay sau hôn nhân, đều được xem là tài sản chung của gia 
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đình. Khối tài sản này chủ yếu nhằm phục vụ việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái và duy 

trì dòng tộc. Trong đó, điền sản giữ vai trò trung tâm, vừa là tư liệu sản xuất chủ yếu, 

vừa mang ý nghĩa tinh thần và trật tự gia đình – xã hội. 

1.4.2. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật thời kỳ Pháp thuộc 

 Thời kỳ Pháp thuộc đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong lịch sử 

pháp luật Việt Nam. Cùng với việc thiết lập bộ máy cai trị, chính quyền thực dân Pháp 

từng bước xây dựng hệ thống pháp luật thuộc địa, trong đó lĩnh vực hôn nhân và gia 

đình chịu sự tác động mạnh mẽ của pháp luật dân sự Pháp. Tuy nhiên, do mục tiêu cai 

trị và sự thỏa hiệp với phong tục tập quán bản địa, chế độ tài sản của vợ chồng trong 

giai đoạn này mang tính chất pha trộn, vừa tiếp thu các yếu tố pháp lý phương Tây, vừa 

duy trì nhiều tàn dư của tư tưởng phong kiến. 

 Nguồn luật điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng chủ yếu là các bộ dân luật 

được ban hành cho từng kỳ, tiêu biểu là Dân luật Bắc Kỳ năm 1931 và Dân luật Trung 

Kỳ năm 1936. Tại Nam Kỳ, pháp luật Pháp được áp dụng trực tiếp trong nhiều lĩnh 

vực, trong đó có các quy định liên quan đến hôn nhân và tài sản. Sự phân mảnh về 

nguồn luật dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất trong việc điều chỉnh quan hệ tài sản của 

vợ chồng trên phạm vi cả nước. 

 Một điểm tiến bộ của pháp luật thời kỳ này là việc bước đầu ghi nhận rõ ràng sự 

phân biệt giữa tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản có trước khi kết hôn, 

hoặc được thừa kế, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, được xác định là tài sản riêng 

của mỗi bên. Quy định này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ pháp luật dân sự Pháp và góp 

phần làm rõ chế độ sở hữu trong quan hệ hôn nhân, thay thế cách tiếp cận mang nặng 

tính gia tộc của pháp luật phong kiến. 

 Tuy nhiên, mặc dù có sự phân biệt về mặt pháp lý, quyền quản lý và định đoạt 

tài sản, đặc biệt là tài sản chung, trên thực tế vẫn chủ yếu thuộc về người chồng. Người 

chồng được coi là đại diện hợp pháp của gia đình trong các giao dịch dân sự, còn người 
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vợ bị hạn chế năng lực hành vi pháp lý, nhất là trong các giao dịch liên quan đến bất 

động sản hoặc tài sản có giá trị lớn. 

 Đối với tài sản riêng của người vợ, pháp luật thời kỳ Pháp thuộc chỉ thừa nhận 

một cách hình thức. Trong nhiều trường hợp, người vợ không được tự mình xác lập 

hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản riêng mà phải có sự đồng ý của chồng. 

Điều này cho thấy nguyên tắc bình đẳng giới chưa được bảo đảm một cách thực chất. 

 Ngoài ra, chế độ tài sản của vợ chồng trong giai đoạn này còn chịu ảnh hưởng 

của yếu tố vùng miền và đối tượng áp dụng. Việc áp dụng các bộ dân luật khác nhau 

hoặc trực tiếp pháp luật Pháp dẫn đến sự khác biệt đáng kể về quyền và nghĩa vụ tài 

sản của vợ chồng. Sự thiếu thống nhất này không chỉ gây khó khăn trong thực tiễn áp 

dụng mà còn phản ánh bản chất của hệ thống pháp luật thuộc địa, vốn không nhằm bảo 

vệ quyền lợi của người dân bản xứ. 

 1.4.3. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay 

 Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

ra đời, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử lập pháp Việt Nam. Pháp luật hôn nhân 

và gia đình được xây dựng trên nền tảng tư tưởng tiến bộ, nhằm xóa bỏ những tàn dư 

phong kiến, thuộc địa và khẳng định các giá trị bình đẳng, tự do và nhân văn. 

 Trong giai đoạn đầu, mặc dù chưa có đạo luật thống nhất điều chỉnh quan hệ hôn 

nhân và gia đình, nhưng các sắc lệnh ban hành trong năm 1950 đã bước đầu xác lập 

nguyên tắc tự do hôn nhân và bình đẳng giữa vợ và chồng. Đây là tiền đề quan trọng 

cho việc xây dựng chế độ tài sản vợ chồng theo hướng tiến bộ. 

 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 là đạo luật đầu tiên điều chỉnh toàn diện 

lĩnh vực này, trong đó thiết lập chế độ tài sản chung hợp nhất của vợ chồng. Luật khẳng 

định rõ nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ tài sản, đồng thời phân biệt giữa tài 

sản chung và tài sản riêng. Đây là bước tiến lớn trong việc bảo vệ quyền tài sản của 



22 
 

người vợ và phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. 

 Các Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 và năm 2000 tiếp tục kế thừa và phát 

triển các nguyên tắc này, đồng thời bổ sung nhiều quy định cụ thể hơn về quản lý, sử 

dụng và phân chia tài sản của vợ chồng. Đặc biệt, Luật năm 2000 đã nhấn mạnh nguyên 

tắc bảo vệ quyền lợi của vợ và con chưa thành niên khi giải quyết tài sản sau ly hôn. 

 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đánh dấu bước phát triển toàn diện và hiện 

đại nhất của chế độ tài sản vợ chồng. Lần đầu tiên, pháp luật ghi nhận quyền lựa chọn 

chế độ tài sản theo thỏa thuận bên cạnh chế độ tài sản theo luật định. Điều này thể hiện 

sự tôn trọng quyền tự do ý chí của vợ chồng, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển 

của pháp luật hôn nhân và gia đình trên thế giới. 

 Nhìn chung, qua các giai đoạn lịch sử, chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp 

luật Việt Nam đã có sự phát triển liên tục theo hướng ngày càng tiến bộ, bình đẳng và 

linh hoạt. Sự phát triển này phản ánh rõ nét quá trình hiện đại hóa pháp luật, đồng thời 

là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình trong bối cảnh 

hội nhập và phát triển hiện nay. 
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CHƯƠNG 2:  

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN  

VÀ GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH. 

2.1. Tài sản chung vủa vợ chồng 

 Tài sản chung của vợ chồng là một trong những nội dung cốt lõi của chế độ tài 

sản vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Việc xác định đúng phạm vi 

tài sản chung không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các 

tranh chấp về tài sản khi hôn nhân chấm dứt hoặc khi tham gia các giao dịch dân sự với 

người thứ ba. Pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành tiếp cận khái niệm tài sản chung 

của vợ chồng trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng giới, tôn trọng quyền sở hữu và quyền 

tự định đoạt của vợ chồng, đồng thời bảo vệ lợi ích của gia đình và xã hội. 

 Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung của vợ chồng được 

xác định theo chế độ tài sản theo luật định, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận áp 

dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận. Trong khuôn khổ chế độ tài sản theo luật định, tài 

sản chung chiếm vị trí trung tâm, phản ánh sự gắn bó về kinh tế giữa vợ và chồng trong 

đời sống hôn nhân. 

2.1.1. Căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng. 

2.1.1.1 Tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân 

 Trong các căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng, tài sản do vợ chồng tạo ra 

trong thời kỳ hôn nhân được coi là căn cứ quan trọng, phổ biến và có ý nghĩa thực tiễn 

lớn nhất. Đây là loại tài sản chiếm tỷ lệ chủ yếu trong khối tài sản của vợ chồng và cũng 

là đối tượng phát sinh nhiều tranh chấp nhất khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Việc xác 

định đúng bản chất pháp lý của loại tài sản này có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời bảo đảm sự công bằng trong quan hệ 

hôn nhân và gia đình. 
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 Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Tài sản chung 

của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác 

trong thời kỳ hôn nhân.” Quy định này cho thấy nhà làm luật đã xác lập thời kỳ hôn 

nhân như một căn cứ pháp lý mang tính nguyên tắc để phân định tài sản chung và tài 

sản riêng của vợ chồng. Theo đó, chỉ cần tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn 

nhân thì mặc nhiên được suy đoán là tài sản chung, không phụ thuộc vào việc tài sản 

đó do vợ hay chồng trực tiếp tạo lập, đứng tên hay quản lý. 

 Cách tiếp cận này thể hiện rõ quan điểm tiến bộ của pháp luật hôn nhân và gia 

đình Việt Nam, coi hôn nhân là một cộng đồng lợi ích kinh tế – xã hội, trong đó sự 

đóng góp của mỗi bên vợ, chồng không chỉ được đánh giá thông qua thu nhập trực tiếp 

mà còn thông qua các đóng góp gián tiếp như công việc nội trợ, chăm sóc con cái, hỗ 

trợ tinh thần và tạo điều kiện cho bên kia lao động, sản xuất, kinh doanh. Do đó, ngay 

cả trong trường hợp chỉ một bên vợ hoặc chồng trực tiếp tạo ra tài sản thì tài sản đó vẫn 

được xác định là tài sản chung nếu được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường 

hợp có căn cứ pháp luật rõ ràng để xác định là tài sản riêng. 

 Tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân trước hết bao gồm thu nhập 

do lao động của vợ hoặc chồng. Thu nhập do lao động được hiểu là tiền lương, tiền 

công, tiền thưởng, phụ cấp, tiền làm thêm giờ và các khoản thu nhập hợp pháp khác 

phát sinh từ việc thực hiện quan hệ lao động. Trên thực tế, đây là nguồn thu nhập chủ 

yếu và ổn định nhất của đa số các gia đình. Pháp luật xác định toàn bộ thu nhập này là 

tài sản chung của vợ chồng nhằm bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên, tránh tình trạng 

một bên nắm giữ toàn bộ quyền định đoạt tài sản chỉ vì là người trực tiếp tạo ra thu 

nhập. 

 Bên cạnh thu nhập từ lao động, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng 

là một bộ phận quan trọng của tài sản chung vợ chồng. Khoản thu nhập này bao gồm 

lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công 
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ty do vợ hoặc chồng thành lập hoặc góp vốn, cũng như các khoản thu từ hoạt động đầu 

tư như góp vốn, mua cổ phần, trái phiếu, cho thuê tài sản… Trong nhiều trường hợp, 

chỉ một bên đứng tên đăng ký kinh doanh hoặc trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, 

kinh doanh; tuy nhiên, pháp luật vẫn xác định lợi nhuận thu được trong thời kỳ hôn 

nhân là tài sản chung, bởi lẽ hoạt động đó thường có sự đóng góp gián tiếp của bên còn 

lại thông qua việc chăm lo gia đình, tạo điều kiện về thời gian, tinh thần và hậu phương 

ổn định. 

 Việc coi thu nhập từ sản xuất, kinh doanh là tài sản chung còn góp phần hạn chế 

hành vi lạm dụng quyền quản lý tài sản của một bên, đồng thời bảo vệ quyền lợi của 

bên yếu thế hơn trong quan hệ hôn nhân, đặc biệt là trong bối cảnh thực tiễn cho thấy 

không ít trường hợp vợ hoặc chồng không trực tiếp tham gia kinh doanh nhưng lại chịu 

rủi ro lớn khi hôn nhân tan vỡ hoặc khi nghĩa vụ tài sản phát sinh. 

 Ngoài ra, tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân còn bao gồm hoa lợi, 

lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Đây là điểm mới và tiến bộ của 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 so với các quy định trước đây. Theo đó, mặc dù 

tài sản gốc có thể là tài sản riêng của một bên, nhưng hoa lợi, lợi tức phát sinh trong 

thời kỳ hôn nhân lại được xác định là tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa 

thuận khác. Quy định này thể hiện sự cân bằng giữa quyền sở hữu riêng và lợi ích chung 

của gia đình, đồng thời khẳng định nguyên tắc cộng đồng tài sản trong hôn nhân. 

 Từ góc độ thực tiễn áp dụng pháp luật, việc xác định tài sản do vợ chồng tạo ra 

trong thời kỳ hôn nhân thường gặp khó khăn trong trường hợp không có chứng cứ rõ 

ràng về thời điểm hình thành tài sản hoặc nguồn gốc tài sản. Để giải quyết vấn đề này, 

pháp luật và thực tiễn xét xử đã thừa nhận nguyên tắc suy đoán tài sản chung, theo đó 

tài sản đang tranh chấp được coi là tài sản chung nếu không chứng minh được là tài sản 

riêng. Nguyên tắc này không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên mà còn phù 

hợp với bản chất và mục đích của chế độ tài sản chung vợ chồng. 
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 Như vậy, tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân là nền tảng cốt lõi 

của chế độ tài sản chung theo pháp luật Việt Nam. Việc xác lập và bảo vệ loại tài sản 

này không chỉ bảo đảm sự bình đẳng giữa vợ và chồng mà còn góp phần củng cố tính 

bền vững của gia đình – tế bào cơ bản của xã hội. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội ngày 

càng phát triển, quy định này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của pháp luật hôn 

nhân và gia đình trong việc điều chỉnh các quan hệ tài sản phát sinh trong đời sống hôn 

nhân. 

2.1.1.2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. 

 Một trong những điểm mới và tiến bộ nổi bật của Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014 so với các đạo luật trước đây là việc quy định rõ ràng và thống nhất về chế 

độ pháp lý đối với hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ hoặc chồng trong 

thời kỳ hôn nhân. Theo đó, mặc dù tài sản gốc là tài sản riêng của một bên, nhưng hoa 

lợi, lợi tức được hình thành từ việc khai thác, sử dụng tài sản đó trong thời kỳ hôn nhân 

lại được xác định là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác. Quy định này được ghi nhận tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2014 và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 9 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

 Về mặt lý luận pháp lý, việc xác định hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là 

tài sản chung thể hiện rõ quan điểm của nhà làm luật trong việc đề cao bản chất cộng 

đồng của quan hệ hôn nhân. Hôn nhân không chỉ là sự gắn kết về mặt tình cảm mà còn 

là sự liên kết về mặt kinh tế, trong đó vợ chồng cùng chia sẻ lợi ích, nghĩa vụ và trách 

nhiệm đối với đời sống gia đình. Do đó, việc phân định rạch ròi giữa tài sản riêng và 

tài sản chung không chỉ dựa trên nguồn gốc hình thành tài sản mà còn phải xét đến sự 

đóng góp của các bên trong quá trình duy trì, khai thác và làm gia tăng giá trị của tài 

sản đó trong thời kỳ hôn nhân. 

 Theo quy định của pháp luật dân sự, hoa lợi được hiểu là sản vật tự nhiên thu 

được từ tài sản, không làm mất đi bản chất và công dụng ban đầu của tài sản. Trong khi 
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đó, lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác công dụng của tài sản thông qua các 

giao dịch dân sự hoặc hoạt động kinh tế. Áp dụng vào lĩnh vực hôn nhân và gia đình, 

hoa lợi có thể là sản lượng cây trồng, vật nuôi thu hoạch được từ đất đai hoặc tài sản 

riêng khác của vợ hoặc chồng; lợi tức có thể là tiền cho thuê nhà, tiền lãi từ việc cho 

thuê quyền sử dụng đất, tiền lãi phát sinh từ việc đầu tư tài chính bằng tài sản riêng, 

hoặc các khoản thu nhập khác thu được từ việc khai thác tài sản riêng trong thời kỳ hôn 

nhân. 

 Ví dụ, trong trường hợp người chồng có nhà ở là tài sản riêng được hình thành 

trước khi kết hôn, nếu trong thời kỳ hôn nhân, người chồng cho thuê nhà và thu được 

tiền thuê hàng tháng thì khoản tiền thuê này được xác định là lợi tức phát sinh từ tài sản 

riêng. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, khoản lợi tức này mặc 

nhiên được coi là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận 

xác định đây là tài sản riêng của người chồng. Tương tự, nếu người vợ có quyền sử 

dụng đất là tài sản riêng và trong thời kỳ hôn nhân tiến hành canh tác, thu hoạch hoa 

màu thì sản lượng thu được từ việc canh tác này được xác định là hoa lợi và thuộc khối 

tài sản chung của vợ chồng. 

 Quy định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm sự công bằng 

giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản. Trên thực tế, không phải lúc nào cả hai bên vợ 

chồng cũng trực tiếp tham gia vào quá trình khai thác tài sản riêng. Trong nhiều trường 

hợp, một bên trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản riêng để tạo ra thu nhập, trong khi bên 

còn lại có sự đóng góp gián tiếp thông qua việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, 

quán xuyến công việc nội trợ hoặc hỗ trợ tinh thần, tạo điều kiện để bên kia yên tâm 

khai thác tài sản. Việc coi hoa lợi, lợi tức là tài sản chung chính là sự ghi nhận của pháp 

luật đối với những đóng góp gián tiếp nhưng không kém phần quan trọng này. 

 So với Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, quy định của Luật năm 2014 đã 

khắc phục được những bất cập và khoảng trống pháp lý trong việc xác định chế độ pháp 

lý của hoa lợi, lợi tức. Trước đây, do thiếu quy định cụ thể, việc xác định hoa lợi, lợi 
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tức phát sinh từ tài sản riêng thường gây ra nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau trong 

thực tiễn xét xử. Có trường hợp tòa án coi hoa lợi, lợi tức là tài sản riêng của người có 

tài sản gốc, dẫn đến việc bên còn lại không được bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp 

của mình. Việc Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định rõ hoa lợi, lợi tức là tài 

sản chung đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp 

luật và hạn chế tranh chấp. 

 Tuy nhiên, pháp luật cũng tôn trọng quyền tự định đoạt của vợ chồng trong quan 

hệ tài sản khi cho phép các bên thỏa thuận khác về chế độ sở hữu đối với hoa lợi, lợi 

tức phát sinh từ tài sản riêng. Theo đó, nếu vợ chồng có thỏa thuận bằng văn bản xác 

định hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thuộc sở hữu riêng của người có tài sản 

gốc thì thỏa thuận này được pháp luật công nhận, miễn là không vi phạm điều cấm của 

luật và không trái đạo đức xã hội. Quy định này bảo đảm sự linh hoạt trong điều chỉnh 

quan hệ tài sản vợ chồng, phù hợp với điều kiện kinh tế, hoàn cảnh cụ thể và ý chí tự 

nguyện của các bên. 

 Từ góc độ thực tiễn áp dụng, việc xác định hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản 

riêng là tài sản chung vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc chứng minh nguồn 

gốc tài sản và phân định ranh giới giữa giá trị tài sản gốc và phần hoa lợi, lợi tức phát 

sinh. Trong nhiều vụ việc tranh chấp, một bên cho rằng toàn bộ thu nhập phát sinh từ 

tài sản riêng đều thuộc sở hữu riêng của mình, trong khi bên còn lại yêu cầu chia đôi 

theo nguyên tắc tài sản chung. Trong những trường hợp này, tòa án thường căn cứ vào 

thời điểm phát sinh thu nhập, công sức đóng góp của các bên và các chứng cứ liên quan 

để đưa ra phán quyết phù hợp. 

 Ngoài ra, cần lưu ý rằng hoa lợi, lợi tức chỉ được xác định là tài sản chung khi 

phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Trường hợp hoa lợi, lợi tức phát sinh trước khi kết 

hôn hoặc sau khi quan hệ hôn nhân chấm dứt thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

quy định này. Nguyên tắc này bảo đảm sự thống nhất với quy định chung về thời kỳ 

hôn nhân là căn cứ pháp lý quan trọng để xác lập tài sản chung của vợ chồng. 
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 Có thể khẳng định rằng, quy định về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 

trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 mang ý nghĩa nhân văn và thực tiễn sâu 

sắc. Quy định này không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong 

quan hệ hôn nhân mà còn phản ánh đúng bản chất cộng đồng tài sản của vợ chồng trong 

đời sống gia đình hiện đại. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển, các hình 

thức đầu tư, khai thác tài sản ngày càng đa dạng, việc xác định rõ chế độ pháp lý của 

hoa lợi, lợi tức càng trở nên cần thiết, góp phần hạn chế tranh chấp và bảo đảm sự ổn 

định của quan hệ hôn nhân và gia đình. 

2.1.1.3. Thu nhập hợp pháp khác trong thời kì hôn nhân. 

 Bên cạnh các nguồn thu nhập chủ yếu như thu nhập do lao động, thu nhập từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng, Luật Hôn nhân 

và Gia đình năm 2014 còn ghi nhận “thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân” 

là tài sản chung của vợ chồng. Quy định này được thể hiện tại khoản 1 Điều 33 Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và mang tính chất mở, cho phép bao quát nhiều loại 

thu nhập đa dạng phát sinh trong thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội hiện đại. Đây là 

một trong những điểm tiến bộ quan trọng, góp phần hoàn thiện chế độ tài sản chung 

của vợ chồng theo hướng linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường 

và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

 Về mặt pháp lý, việc sử dụng thuật ngữ “thu nhập hợp pháp khác” cho thấy nhà 

làm luật không liệt kê cứng nhắc các loại thu nhập mà vợ chồng có thể có trong thời kỳ 

hôn nhân, mà thay vào đó trao cho cơ quan áp dụng pháp luật một không gian nhất định 

để xem xét, đánh giá và xác định bản chất của từng loại thu nhập cụ thể. Cách tiếp cận 

này giúp tránh tình trạng bỏ sót những nguồn thu nhập mới, phát sinh từ các hình thức 

giao dịch, đầu tư hoặc quan hệ pháp luật mới mà tại thời điểm ban hành luật chưa thể 

dự liệu đầy đủ. 

 Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân có thể được hiểu là các khoản 

thu nhập không thuộc các nhóm thu nhập đã được quy định cụ thể trước đó, nhưng có 
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đủ hai dấu hiệu cơ bản: (i) được hình thành trong thời kỳ hôn nhân và (ii) có nguồn gốc 

hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, nhiều loại thu nhập đa dạng trong 

thực tiễn đã và đang được xác định là tài sản chung của vợ chồng, góp phần bảo đảm 

nguyên tắc bình đẳng, công bằng trong quan hệ tài sản vợ chồng. 

 Trước hết, tiền trúng thưởng là một trong những loại thu nhập hợp pháp khác 

thường gặp trong thực tiễn. Tiền trúng thưởng có thể phát sinh từ việc trúng số, trúng 

thưởng các chương trình khuyến mại, trò chơi có thưởng hoặc các hình thức trúng 

thưởng hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nếu khoản tiền trúng thưởng này 

được xác lập trong thời kỳ hôn nhân thì về nguyên tắc, đây được coi là tài sản chung 

của vợ chồng, không phụ thuộc vào việc vé số hay quyền tham gia trúng thưởng do vợ 

hay chồng đứng tên. Việc xác định tiền trúng thưởng là tài sản chung phản ánh đúng 

bản chất ngẫu nhiên của nguồn thu nhập này và bảo đảm sự chia sẻ lợi ích giữa các bên 

trong đời sống hôn nhân. 

 Bên cạnh tiền trúng thưởng, các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ, trợ cấp cũng là 

một nhóm thu nhập hợp pháp khác cần được xem xét trong chế độ tài sản chung vợ 

chồng. Trên thực tế, các khoản tiền này có thể phát sinh từ nhiều căn cứ khác nhau như 

bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, bồi thường do xâm phạm quyền, lợi ích hợp 

pháp, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ thiên tai, trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn… Tuy nhiên, 

không phải mọi khoản bồi thường, hỗ trợ, trợ cấp đều được xác định là tài sản chung 

của vợ chồng. Pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành phân biệt rõ giữa các khoản 

mang tính tài sản và các khoản mang tính nhân thân. 

 Theo đó, những khoản bồi thường, hỗ trợ, trợ cấp nhằm bù đắp tổn thất về tài 

sản, thu nhập hoặc chi phí phát sinh trong đời sống chung của gia đình thường được coi 

là tài sản chung của vợ chồng nếu phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Ngược lại, những 

khoản bồi thường, trợ cấp mang tính nhân thân gắn liền trực tiếp với cá nhân vợ hoặc 

chồng, chẳng hạn như bồi thường tổn hại sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy 

tín, hoặc trợ cấp dành riêng cho cá nhân có công, người khuyết tật, người có hoàn cảnh 
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đặc biệt… thì thường được xác định là tài sản riêng của người được hưởng. Việc phân 

biệt này nhằm bảo đảm sự tôn trọng quyền nhân thân của cá nhân, đồng thời tránh việc 

áp dụng máy móc quy định về tài sản chung. 

 Ngoài ra, trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, vợ chồng có thể 

phát sinh các khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh 

gián tiếp mà không hoàn toàn phù hợp để xếp vào các nhóm thu nhập truyền thống. Có 

thể kể đến như thu nhập từ giao dịch chứng khoán, tiền lãi từ việc chuyển nhượng các 

tài sản vô hình, thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản phát sinh từ môi trường 

số, hoặc các khoản thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Nếu các khoản thu nhập này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân và không thuộc 

trường hợp được xác định là tài sản riêng, thì về nguyên tắc đều được coi là tài sản 

chung của vợ chồng. 

 Việc xác định thu nhập hợp pháp khác là tài sản chung còn góp phần bảo vệ 

quyền lợi của bên không trực tiếp tạo ra thu nhập. Trên thực tế, không ít trường hợp chỉ 

một bên vợ hoặc chồng trực tiếp tham gia vào các hoạt động đầu tư, giao dịch hoặc 

quan hệ pháp luật phát sinh thu nhập, trong khi bên còn lại đóng vai trò hỗ trợ gián tiếp 

thông qua việc quản lý gia đình, chăm sóc con cái hoặc tạo điều kiện về mặt tinh thần, 

thời gian. Quy định của pháp luật về thu nhập hợp pháp khác giúp ghi nhận đầy đủ sự 

đóng góp này và hạn chế nguy cơ bất bình đẳng trong phân chia tài sản khi hôn nhân 

chấm dứt. 

 Từ góc độ thực tiễn áp dụng, việc xác định thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ 

hôn nhân vẫn đặt ra không ít khó khăn do tính đa dạng và phức tạp của các nguồn thu 

nhập. Trong nhiều trường hợp, các bên tranh chấp về việc một khoản thu nhập cụ thể 

có thuộc diện “hợp pháp khác” hay không, hoặc có mang tính nhân thân hay không. Để 

giải quyết vấn đề này, cơ quan có thẩm quyền thường căn cứ vào mục đích của khoản 

thu nhập, căn cứ phát sinh, đối tượng được hưởng và thời điểm xác lập để đưa ra phán 
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quyết phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa quyền lợi của cá nhân và lợi ích chung của gia 

đình. 

 Có thể thấy rằng, quy định về thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân là 

một quy định mang tính mở, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội 

hiện đại. Quy định này không chỉ góp phần hoàn thiện chế độ tài sản chung của vợ 

chồng mà còn tạo cơ sở pháp lý vững chắc để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ 

những nguồn thu nhập mới, chưa được luật hóa một cách cụ thể. Trong bối cảnh các 

quan hệ kinh tế – xã hội ngày càng đa dạng, việc duy trì và phát huy tính linh hoạt của 

quy định này là cần thiết nhằm bảo đảm sự ổn định, công bằng và bền vững của quan 

hệ hôn nhân và gia đình. 

2.1.1.4. Nguyên tắc suy đoán tài sản chung. 

 Trong chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, nguyên tắc suy đoán 

tài sản chung giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác lập và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của các bên. Đây không chỉ là một nguyên tắc mang tính kỹ thuật pháp lý 

nhằm phân định ranh giới giữa tài sản chung và tài sản riêng, mà còn thể hiện rõ quan 

điểm nhân văn, tiến bộ của pháp luật hôn nhân và gia đình, hướng tới bảo vệ bên yếu 

thế trong quan hệ hôn nhân, đồng thời bảo đảm sự ổn định và công bằng trong quan hệ 

tài sản vợ chồng. 

 Khoản 3 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Trong trường 

hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản 

riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.” Quy định này đã chính 

thức ghi nhận nguyên tắc suy đoán tài sản chung như một nguyên tắc pháp lý có tính 

bắt buộc trong quá trình giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng. Theo đó, 

khi phát sinh tranh chấp, nếu một bên cho rằng tài sản đang tranh chấp là tài sản riêng 

của mình thì bên đó phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh; trong trường hợp không chứng 

minh được hoặc chứng minh không đầy đủ, tài sản sẽ được xác định là tài sản chung 

của vợ chồng. 
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 Xét về mặt lý luận, nguyên tắc suy đoán tài sản chung xuất phát từ bản chất cộng 

đồng của quan hệ hôn nhân. Hôn nhân không chỉ là sự gắn bó về tình cảm mà còn là sự 

liên kết về kinh tế, trong đó vợ chồng cùng chung sống, cùng tạo lập, duy trì và phát 

triển khối tài sản nhằm phục vụ đời sống gia đình. Trong bối cảnh đó, việc mặc nhiên 

suy đoán tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung là phù hợp với thực 

tiễn đời sống hôn nhân và mục tiêu điều chỉnh của pháp luật hôn nhân và gia đình. 

 Nguyên tắc suy đoán tài sản chung còn gắn liền chặt chẽ với nghĩa vụ chứng 

minh trong tố tụng dân sự. Theo quy định chung, bên nào đưa ra yêu cầu hoặc cho rằng 

quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm thì phải có nghĩa vụ chứng minh. Áp 

dụng trong quan hệ hôn nhân và gia đình, khi một bên vợ hoặc chồng cho rằng tài sản 

đang tranh chấp là tài sản riêng, thì phải xuất trình được các chứng cứ hợp pháp chứng 

minh nguồn gốc tài sản, như giấy tờ xác lập trước thời kỳ hôn nhân, tài sản được thừa 

kế riêng, tặng cho riêng hoặc tài sản được hình thành từ tài sản riêng. Trong trường hợp 

không có hoặc không đủ chứng cứ chứng minh, tài sản sẽ bị suy đoán là tài sản chung. 

 Việc ghi nhận nguyên tắc suy đoán tài sản chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

trong việc bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế trong quan hệ hôn nhân. Trên thực tế, không 

phải lúc nào vợ và chồng cũng có điều kiện tiếp cận, quản lý và lưu giữ các giấy tờ, 

chứng cứ về tài sản một cách bình đẳng. Trong nhiều gia đình, một bên trực tiếp tham 

gia hoạt động kinh tế thường nắm giữ thông tin và giấy tờ về tài sản, trong khi bên còn 

lại chủ yếu đảm nhiệm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình. Nếu không áp dụng 

nguyên tắc suy đoán tài sản chung, bên yếu thế có thể gặp bất lợi nghiêm trọng khi 

không đủ khả năng chứng minh quyền lợi của mình đối với khối tài sản chung. 

 Bên cạnh đó, nguyên tắc này còn có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các 

hành vi gian dối, tẩu tán tài sản khi quan hệ hôn nhân phát sinh mâu thuẫn hoặc có nguy 

cơ chấm dứt. Thực tiễn cho thấy có những trường hợp một bên cố tình che giấu nguồn 

gốc tài sản, đứng tên riêng hoặc thực hiện các giao dịch nhằm biến tài sản chung thành 

tài sản riêng để trốn tránh nghĩa vụ chia tài sản khi ly hôn. Việc áp dụng nguyên tắc suy 
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đoán tài sản chung buộc bên yêu cầu xác định tài sản riêng phải chứng minh rõ ràng 

nguồn gốc tài sản, qua đó góp phần bảo đảm sự công bằng trong giải quyết tranh chấp. 

 Trong thực tiễn xét xử, nguyên tắc suy đoán tài sản chung được Tòa án áp dụng 

khá phổ biến và giữ vai trò then chốt trong việc giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa 

vợ và chồng. Khi các bên không cung cấp được chứng cứ rõ ràng để chứng minh tài 

sản là tài sản riêng, Tòa án thường căn cứ vào thời điểm hình thành tài sản, mục đích 

sử dụng, quá trình quản lý và khai thác tài sản để xác định đó là tài sản chung. Tuy 

nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này cũng đòi hỏi Tòa án phải đánh giá một cách toàn 

diện, khách quan các tình tiết của vụ việc, tránh áp dụng cứng nhắc dẫn đến việc xác 

định nhầm tài sản riêng thành tài sản chung.  

 Có thể khẳng định rằng, nguyên tắc suy đoán tài sản chung là một trong những 

nguyên tắc nền tảng của chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Nguyên tắc này không chỉ góp phần bảo vệ bên yếu thế và hạn chế các hành vi gian 

dối, mà còn phản ánh đúng bản chất cộng đồng của quan hệ hôn nhân. Trong bối cảnh 

các quan hệ tài sản ngày càng đa dạng và phức tạp, việc tiếp tục áp dụng và hoàn thiện 

nguyên tắc suy đoán tài sản chung có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm sự công 

bằng, ổn định và bền vững của quan hệ hôn nhân và gia đình. 

2.1.2. Quyền và và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung. 

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung là nội dung trung tâm của 

chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Việc pháp luật quy 

định rõ quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản 

chung không chỉ nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới, mà còn góp phần bảo vệ lợi 

ích chung của gia đình và quyền lợi của người thứ ba trong các giao dịch dân sự. So 

với các luật trước đây, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã có những quy định cụ 

thể, chặt chẽ và tiến bộ hơn, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và sự phát 

triển của các quan hệ tài sản hiện đại. 

2.1.2.1. Quyền bình đẳng của vợ chồng trong quản lý tài sản chung 
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 Nguyên tắc bình đẳng của vợ chồng trong quan hệ tài sản là một trong những 

nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt và có ý nghĩa nền tảng của Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014. Nguyên tắc này được thể hiện rõ tại Điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014, theo đó vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong việc chiếm 

hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung, không phân biệt lao động có thu nhập hay lao 

động nội trợ. Quy định này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn phản ánh quan 

điểm tiến bộ của nhà làm luật trong việc ghi nhận đầy đủ giá trị của mọi hình thức lao 

động trong gia đình, đặc biệt là lao động không tạo ra thu nhập trực tiếp nhưng có vai 

trò thiết yếu trong việc duy trì và phát triển đời sống gia đình. 

 Trên thực tế, trong đời sống hôn nhân, sự đóng góp của vợ và chồng đối với khối 

tài sản chung không chỉ được thể hiện thông qua việc tạo ra thu nhập bằng tiền mà còn 

thông qua các công việc nội trợ, chăm sóc con cái, quản lý đời sống gia đình, hỗ trợ 

tinh thần cho người kia trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Những đóng góp này tuy 

không được lượng hóa trực tiếp bằng giá trị kinh tế nhưng lại là điều kiện không thể 

thiếu để bảo đảm sự ổn định của gia đình và tạo tiền đề cho việc hình thành, duy trì và 

phát triển tài sản chung. Việc pháp luật khẳng định nguyên tắc bình đẳng, không phân 

biệt giữa lao động có thu nhập và lao động nội trợ đã góp phần xóa bỏ những định kiến 

xã hội truyền thống, đồng thời bảo vệ quyền lợi của bên thường đảm nhiệm công việc 

nội trợ trong gia đình. 

 Quyền bình đẳng của vợ chồng trong quản lý tài sản chung trước hết được thể 

hiện ở việc việc quản lý tài sản chung được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của vợ 

chồng. Pháp luật tôn trọng và đề cao quyền tự định đoạt của các bên trong quan hệ hôn 

nhân, cho phép vợ chồng tự thỏa thuận về cách thức quản lý, sử dụng và định đoạt tài 

sản chung sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu của gia đình. Thỏa 

thuận này có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ thỏa thuận bằng lời 

nói trong sinh hoạt hằng ngày đến thỏa thuận bằng văn bản đối với những tài sản có giá 

trị lớn hoặc các giao dịch quan trọng. 
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 Trong trường hợp vợ chồng không có thỏa thuận hoặc không thể đạt được thỏa 

thuận về việc quản lý tài sản chung, pháp luật xác lập nguyên tắc mặc định là mỗi bên 

đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý tài sản chung. Theo đó, cả vợ 

và chồng đều có quyền tham gia vào quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản 

chung; đồng thời, cả hai cũng phải cùng chịu trách nhiệm đối với việc quản lý, bảo toàn 

và phát triển khối tài sản này. Nguyên tắc này bảo đảm rằng không bên nào có thể tự ý 

chiếm đoạt hoặc độc quyền quyết định đối với tài sản chung, qua đó hạn chế nguy cơ 

xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bên còn lại. 

 Trong thực tiễn áp dụng pháp luật, quyền bình đẳng trong quản lý tài sản chung 

được thể hiện rõ qua việc cả vợ và chồng đều có quyền tham gia quyết định các vấn đề 

liên quan đến tài sản chung, từ việc sử dụng tài sản phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu 

của gia đình đến việc đầu tư, kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch dân sự có giá trị 

lớn. Đối với những giao dịch quan trọng như mua bán, chuyển nhượng, thế chấp tài sản 

chung có giá trị lớn, việc yêu cầu có sự thỏa thuận và thống nhất ý chí của cả hai bên 

vợ chồng không chỉ bảo đảm tính hợp pháp của giao dịch mà còn góp phần bảo vệ lợi 

ích chung của gia đình. 

 Quy định về quyền bình đẳng trong quản lý tài sản chung còn có ý nghĩa quan 

trọng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của vợ chồng đối với tài sản chung. Khi 

cả hai bên đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, mỗi người sẽ có ý thức hơn trong việc 

quản lý, sử dụng tài sản một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, tránh các hành vi lạm 

dụng quyền quản lý tài sản chung vì lợi ích cá nhân. Đồng thời, quy định này cũng tạo 

cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp phát sinh khi một bên tự ý thực hiện các giao 

dịch liên quan đến tài sản chung mà không có sự đồng ý của bên còn lại. 

 Có thể khẳng định rằng, quyền bình đẳng của vợ chồng trong quản lý tài sản 

chung là một nguyên tắc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chế độ tài sản của vợ 

chồng theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Nguyên tắc này không chỉ góp phần bảo 

đảm sự công bằng, bình đẳng giới trong gia đình mà còn tạo nền tảng pháp lý vững 



37 
 

chắc cho việc xây dựng mối quan hệ hôn nhân bền vững, hài hòa và ổn định trong xã 

hội hiện đại. 

2.1.2.2. Quyền định đoạt tài sản chung của vợ chồng 

 Quyền định đoạt tài sản chung là quyền quan trọng nhất trong nhóm quyền tài 

sản của vợ chồng. Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định việc chiếm 

hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Đối với những giao dịch 

liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc tài sản là nguồn sống duy nhất của gia 

đình, pháp luật yêu cầu phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của cả hai vợ chồng. 

 Cụ thể, việc định đoạt các tài sản như bất động sản, động sản phải đăng ký quyền 

sở hữu, quyền sử dụng hoặc tài sản đang là nguồn sống duy nhất của gia đình phải được 

cả vợ và chồng đồng ý. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của mỗi bên trong hôn 

nhân, đồng thời hạn chế tình trạng một bên tự ý định đoạt tài sản chung gây thiệt hại 

cho bên còn lại và gia đình. 

 Trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng xác lập giao dịch liên quan đến tài sản 

chung mà không có sự đồng ý của bên kia, giao dịch đó có thể bị tuyên vô hiệu theo 

quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 nếu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bên 

còn lại. Trên thực tế, nhiều tranh chấp phát sinh từ việc một bên tự ý bán, chuyển 

nhượng, thế chấp tài sản chung mà không có sự thỏa thuận của bên kia, đặc biệt là đối 

với quyền sử dụng đất và nhà ở. 

2.1.2.3. Nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung 

 Song song với việc được pháp luật ghi nhận các quyền bình đẳng trong quan hệ 

tài sản, vợ chồng còn phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định đối với khối tài 

sản chung. Các nghĩa vụ này được xác lập nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa quyền và 

nghĩa vụ của vợ chồng trong đời sống hôn nhân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác khi tham gia các quan hệ giao dịch liên 

quan đến vợ chồng. Nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung được quy định tương 

đối đầy đủ và cụ thể tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 
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 Theo quy định của pháp luật, vợ chồng có nghĩa vụ chung về tài sản đối với các 

khoản nợ phát sinh trong thời kỳ hôn nhân nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia 

đình. Nhu cầu thiết yếu được hiểu là những nhu cầu cơ bản, thường xuyên và cần thiết 

để duy trì đời sống sinh hoạt bình thường của gia đình, bao gồm các chi phí liên quan 

đến ăn, ở, học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày và các nhu cầu thiết yếu 

khác. Đối với những khoản nợ được xác lập nhằm đáp ứng các nhu cầu này, pháp luật 

xác định cả vợ và chồng đều phải cùng chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản, 

không phụ thuộc vào việc khoản nợ do một bên hay cả hai bên trực tiếp xác lập. 

 Bên cạnh đó, vợ chồng còn có nghĩa vụ chung về tài sản đối với các nghĩa vụ 

phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung. Trong quá trình quản 

lý, khai thác và sử dụng tài sản chung, việc phát sinh các nghĩa vụ tài chính là điều tất 

yếu, chẳng hạn như nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí; nghĩa vụ thanh toán các khoản chi 

phí liên quan đến việc bảo quản, sửa chữa tài sản; hoặc nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

phát sinh từ việc sử dụng tài sản chung gây thiệt hại cho người khác. Đối với các nghĩa 

vụ này, pháp luật xác định vợ chồng phải cùng chịu trách nhiệm nhằm bảo đảm việc 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính gắn liền với tài sản chung. 

 Ngoài các trường hợp nêu trên, Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 

còn quy định vợ chồng có nghĩa vụ chung đối với các nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật. Đây là quy định mang tính bao quát, nhằm điều chỉnh các nghĩa vụ phát sinh 

từ những quan hệ pháp luật đặc thù mà pháp luật chuyên ngành có quy định vợ chồng 

phải cùng chịu trách nhiệm. Quy định này góp phần bảo đảm tính linh hoạt của pháp 

luật trong việc điều chỉnh các quan hệ tài sản phức tạp phát sinh trong đời sống hôn 

nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn. 

 Quy định về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng trong việc bảo đảm sự an toàn pháp lý cho các chủ thể thứ ba khi tham gia giao 

dịch với vợ chồng. Việc xác định rõ phạm vi trách nhiệm tài sản chung giúp các chủ 

thể liên quan yên tâm hơn trong việc xác lập và thực hiện giao dịch, đồng thời hạn chế 
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các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ. Qua đó, quy định này phản 

ánh đúng bản chất cộng đồng lợi ích trong quan hệ hôn nhân, nơi mà vợ chồng không 

chỉ cùng hưởng lợi ích từ tài sản chung mà còn cùng gánh vác các nghĩa vụ tài chính 

phát sinh. 

 Tuy nhiên, để bảo đảm sự công bằng và tránh việc mở rộng trách nhiệm một cách 

không hợp lý, pháp luật hôn nhân và gia đình cũng có sự phân biệt rõ ràng giữa nghĩa 

vụ chung và nghĩa vụ riêng của vợ chồng. Theo đó, chỉ những nghĩa vụ phát sinh vì lợi 

ích chung của gia đình, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống chung hoặc được cả hai 

vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập mới được coi là nghĩa vụ chung. Ngược lại, các nghĩa 

vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của một bên, nghĩa vụ phát sinh từ các giao 

dịch do một bên tự ý xác lập nhằm phục vụ lợi ích riêng, hoặc các nghĩa vụ gắn liền 

trực tiếp với nhân thân của vợ hoặc chồng thì không làm phát sinh trách nhiệm chung 

của vợ chồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 Việc phân định rõ nghĩa vụ chung và nghĩa vụ riêng không chỉ góp phần bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của vợ chồng mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc 

giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, pháp luật hôn nhân và gia 

đình thể hiện sự cân bằng hợp lý giữa việc bảo vệ lợi ích chung của gia đình và việc 

tôn trọng quyền, nghĩa vụ riêng của từng cá nhân trong quan hệ hôn nhân. 

2.1.2.4. Trách nhiệm liên đới của vợ chồng trong giao dịch liên quan đến tài sản 

chung 

 Một điểm đáng chú ý trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 là quy định về 

trách nhiệm liên đới của vợ chồng trong các giao dịch liên quan đến tài sản chung. Theo 

đó, khi một bên vợ hoặc chồng thực hiện giao dịch hợp pháp nhằm đáp ứng nhu cầu 

thiết yếu của gia đình hoặc vì lợi ích chung, thì bên còn lại có trách nhiệm liên đới thực 

hiện nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch đó. 

 Quy định này được xây dựng trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay 

tình trong các giao dịch dân sự, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống sinh hoạt 
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và kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, việc xác định thế nào 

là “nhu cầu thiết yếu của gia đình” hoặc “vì lợi ích chung” vẫn còn gặp nhiều khó khăn, 

dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật chưa thống nhất. 

 

2.1.2.5. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba trong quan hệ tài sản chung 

 Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của vợ chồng, pháp luật hôn nhân và gia đình 

hiện hành còn đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba khi tham 

gia giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ chồng. Theo các quy định của Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Bộ luật Dân sự năm 2015, trong trường hợp người 

thứ ba giao dịch ngay tình, phù hợp với quy định của pháp luật, thì quyền và lợi ích hợp 

pháp của họ được pháp luật bảo vệ, ngay cả khi giữa vợ chồng phát sinh tranh chấp nội 

bộ. 

 Việc cân bằng giữa bảo vệ quyền lợi của vợ chồng và người thứ ba là yêu cầu tất 

yếu trong bối cảnh các quan hệ dân sự – kinh tế ngày càng phát triển và phức tạp. 

2.1.3. Chia tài sản chung của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Chia tài sản chung của vợ chồng là vấn đề pháp lý quan trọng, thường phát sinh 

khi hôn nhân chấm dứt hoặc khi vợ chồng có nhu cầu độc lập về tài sản trong thời kỳ 

hôn nhân. Việc chia tài sản chung không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của vợ và chồng, mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của con cái và người thứ ba. 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã dành nhiều quy định cụ thể để điều chỉnh vấn 

đề này, nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công bằng, đồng thời phù hợp với thực 

tiễn đời sống xã hội. 

2.1.3.1. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. 

 Một điểm mới quan trọng và tiến bộ của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 

so với các đạo luật trước đây là việc quy định một cách cụ thể, rõ ràng về quyền chia 

tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Theo quy định tại Điều 38 Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận 
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chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp việc chia tài sản đó nhằm trốn 

tránh việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Việc chia tài sản chung 

phải được lập thành văn bản và có thể được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng 

hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 Quy định này thể hiện rõ sự thay đổi trong tư duy lập pháp khi Nhà nước ngày 

càng đề cao quyền tự do thỏa thuận và quyền tự định đoạt của vợ chồng đối với khối 

tài sản chung. Nếu như trước đây, việc chia tài sản chung thường chỉ được đặt ra khi 

hôn nhân chấm dứt hoặc trong những trường hợp đặc biệt do Tòa án giải quyết, thì pháp 

luật hiện hành đã cho phép vợ chồng chủ động phân chia tài sản ngay trong thời kỳ hôn 

nhân, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của đời sống kinh tế – xã hội hiện đại. 

 Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, vợ chồng ngày càng 

có xu hướng tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh độc lập, đầu tư riêng lẻ hoặc 

chịu những rủi ro tài chính khác nhau. Việc cho phép chia tài sản chung trong thời kỳ 

hôn nhân giúp vợ chồng có cơ sở pháp lý rõ ràng để phân định phạm vi trách nhiệm tài 

sản của mỗi bên, hạn chế rủi ro pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh 

doanh, đầu tư. Đồng thời, quy định này cũng góp phần bảo đảm quyền lợi của các chủ 

thể thứ ba khi tham gia giao dịch với vợ hoặc chồng, bởi họ có thể xác định rõ khối tài 

sản bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ. 

 Tuy nhiên, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân không phải là quyền 

tuyệt đối mà phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp với lợi ích 

chung của gia đình. Nhằm ngăn chặn việc lạm dụng quyền chia tài sản để trốn tránh 

nghĩa vụ, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã đặt ra những giới hạn nhất định. Cụ 

thể, theo Điều 42, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân sẽ bị Tòa án tuyên bố 

vô hiệu nếu việc chia đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ bồi thường thiệt 

hại, nghĩa vụ trả nợ hoặc các nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

 Quy định về các trường hợp chia tài sản chung bị vô hiệu có ý nghĩa quan trọng 

trong việc bảo vệ lợi ích của gia đình, của con chưa thành niên cũng như quyền và lợi 
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ích hợp pháp của người thứ ba. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp vợ chồng lợi 

dụng việc chia tài sản chung để chuyển dịch tài sản, tách tài sản ra khỏi khối tài sản 

chung nhằm né tránh nghĩa vụ trả nợ hoặc nghĩa vụ bồi thường. Việc pháp luật dự liệu 

và ngăn chặn những hành vi này góp phần bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong các 

quan hệ dân sự và kinh tế có liên quan đến vợ chồng. 

 Ngoài ra, việc yêu cầu chia tài sản chung phải được lập thành văn bản và có thể 

được công chứng cũng góp phần nâng cao tính an toàn pháp lý cho giao dịch. Văn bản 

thỏa thuận chia tài sản là căn cứ quan trọng để xác định quyền, nghĩa vụ tài sản của mỗi 

bên trong quan hệ hôn nhân, cũng như trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khi 

giải quyết các quan hệ pháp lý với người thứ ba. 

 Có thể thấy rằng, quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân trong 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 vừa thể hiện sự tôn trọng quyền tự do thỏa thuận 

của vợ chồng, vừa đặt ra những giới hạn cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích chung của gia 

đình và xã hội. Đây là một bước tiến quan trọng của pháp luật hôn nhân và gia đình 

Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và góp phần hoàn thiện chế độ pháp lý về tài sản 

của vợ chồng trong giai đoạn hiện nay. 

2.1.3.2. Nguyên tắc chia tài sản chung khi ly hôn. 

 Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là trường hợp phát sinh phổ biến nhất 

và cũng phức tạp nhất trong thực tiễn áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình. Khi quan 

hệ hôn nhân chấm dứt, việc phân chia tài sản không chỉ liên quan trực tiếp đến quyền 

và lợi ích kinh tế của vợ và chồng, mà còn có tác động sâu sắc đến đời sống của các 

thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là con chưa thành niên. Do đó, pháp luật hôn 

nhân và gia đình đã xây dựng những nguyên tắc cụ thể nhằm bảo đảm sự công bằng, 

hợp lý trong việc chia tài sản chung khi ly hôn. 

 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định nguyên tắc chia tài sản 

chung của vợ chồng khi ly hôn theo hướng chia đôi, nhưng có tính đến các yếu tố cụ 

thể của từng trường hợp. Theo đó, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, song việc 
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chia phải xem xét đến hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; công sức đóng góp của 

mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; lỗi của mỗi bên trong 

việc vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng; cũng như lợi ích chính đáng của mỗi bên 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp. Việc quy định các tiêu chí này 

cho thấy pháp luật không tiếp cận vấn đề chia tài sản theo cách cứng nhắc, mà hướng 

tới việc bảo đảm công bằng thực chất giữa các bên. 

 Nguyên tắc “chia đôi” trong trường hợp này không được hiểu một cách máy móc 

là chia theo tỷ lệ 50/50 trong mọi hoàn cảnh, mà là sự phân chia có tính đến nhiều yếu 

tố khác nhau của đời sống hôn nhân. Tùy thuộc vào mức độ đóng góp, hoàn cảnh cụ 

thể và những yếu tố liên quan, phần tài sản mà mỗi bên được nhận có thể khác nhau. 

Cách tiếp cận này vừa bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng, vừa phản ánh 

nguyên tắc công bằng trong phân chia lợi ích và gánh chịu rủi ro phát sinh từ quan hệ 

hôn nhân. 

 Một điểm tiến bộ nổi bật của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 là việc ghi 

nhận giá trị pháp lý của lao động nội trợ, chăm sóc con cái và duy trì đời sống gia đình. 

Theo đó, lao động nội trợ được coi là một dạng lao động có giá trị tương đương với lao 

động tạo ra thu nhập. Quy định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ 

quyền lợi của bên không trực tiếp tham gia hoạt động tạo ra thu nhập, nhưng có đóng 

góp thiết yếu vào việc duy trì và phát triển khối tài sản chung của gia đình. Thông qua 

đó, pháp luật góp phần khắc phục sự bất bình đẳng về kinh tế trong quan hệ hôn nhân 

và bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ hoặc chồng khi ly hôn. 

 Như vậy, nguyên tắc chia tài sản chung khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014 là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc bình đẳng và nguyên tắc công 

bằng. Việc áp dụng linh hoạt các tiêu chí chia tài sản không chỉ giúp Tòa án giải quyết 

tranh chấp một cách hợp lý, mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các 

bên, bảo đảm sự ổn định xã hội và phù hợp với thực tiễn đời sống hôn nhân và gia đình 

hiện nay. 
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2.1.3.3. Phương thức chia tài sản chung của vợ chồng 

Theo quy định của pháp luật, tài sản chung của vợ chồng khi chia có thể được 

chia bằng hiện vật hoặc bằng giá trị. Trường hợp chia bằng hiện vật thì phải bảo đảm 

điều kiện sử dụng hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh của mỗi bên. Nếu không thể chia bằng 

hiện vật thì chia bằng giá trị, bên nhận hiện vật có giá trị lớn hơn phải thanh toán phần 

chênh lệch cho bên còn lại. 

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở, pháp luật có những quy định đặc 

thù nhằm bảo đảm quyền lợi về chỗ ở của vợ, chồng và con chưa thành niên. Trong 

nhiều trường hợp, Tòa án ưu tiên giao nhà ở cho bên trực tiếp nuôi con, đồng thời buộc 

bên còn lại thanh toán phần giá trị tài sản tương ứng. Cách giải quyết này thể hiện rõ 

tính nhân văn và định hướng bảo vệ lợi ích của con trong pháp luật hôn nhân và gia 

đình. 

2.1.3.4. Chia tài sản chung trong trường hợp có yếu tố kinh doanh và nợ chung 

Trong thực tiễn, nhiều tranh chấp về chia tài sản chung phát sinh liên quan đến 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ chồng. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 

quy định việc chia tài sản chung phải bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi bên trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh làm gián đoạn hoặc phá vỡ hoạt động kinh doanh 

đang diễn ra. Trường hợp một bên tiếp tục hoạt động kinh doanh, bên đó có thể được 

nhận tài sản phục vụ kinh doanh và thanh toán giá trị tương ứng cho bên còn lại. 

Bên cạnh đó, việc chia tài sản chung phải gắn liền với việc giải quyết nghĩa vụ 

tài sản chung của vợ chồng. Theo quy định tại Điều 60, quyền và nghĩa vụ tài sản của 

vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp các bên 

và người thứ ba có thỏa thuận khác. Quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của người 

thứ ba và bảo đảm tính ổn định của các giao dịch dân sự. 

2.2. Tài sản riêng của vợ chồng. 

Bên cạnh chế độ tài sản chung, pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam còn ghi 

nhận và bảo vệ tài sản riêng của vợ, chồng như một bộ phận quan trọng trong chế độ 
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tài sản của vợ chồng. Việc xác định và bảo vệ tài sản riêng không chỉ nhằm bảo đảm 

quyền sở hữu cá nhân của mỗi bên, mà còn góp phần phân định rõ ranh giới trách nhiệm 

tài sản, hạn chế tranh chấp trong thời kỳ hôn nhân và khi hôn nhân chấm dứt. Trong bối 

cảnh kinh tế thị trường và sự đa dạng của các quan hệ tài sản hiện nay, chế định tài sản 

riêng của vợ, chồng ngày càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã có những quy định tương đối đầy đủ và 

cụ thể về tài sản riêng của vợ, chồng, thể hiện bước phát triển quan trọng so với các luật 

trước đây. Nếu như trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 và năm 1986, tài sản 

riêng chưa được quy định rõ ràng, thì đến Luật năm 2000 và đặc biệt là Luật năm 2014, 

tài sản riêng đã được xác lập như một chế định độc lập, có vị trí pháp lý rõ ràng trong 

hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình. 

Về mặt pháp lý, tài sản riêng của vợ, chồng được hiểu là những tài sản thuộc 

quyền sở hữu riêng của mỗi bên, không nhập vào khối tài sản chung, trừ trường hợp vợ 

chồng có thỏa thuận khác. Việc pháp luật ghi nhận tài sản riêng thể hiện sự tôn trọng 

quyền sở hữu cá nhân, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự được 

quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích cá 

nhân và lợi ích chung của gia đình. 

Tuy nhiên, tài sản riêng của vợ, chồng không tồn tại một cách biệt lập tuyệt đối 

với đời sống gia đình. Trong nhiều trường hợp, tài sản riêng có thể được sử dụng để 

đáp ứng nhu cầu chung của gia đình hoặc tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh chung. Do đó, pháp luật hôn nhân và gia đình đã đặt ra những giới hạn nhất định 

đối với việc thực hiện quyền đối với tài sản riêng, nhằm bảo vệ lợi ích chung của gia 

đình, quyền lợi của con cái và người thứ ba. 

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật, tranh chấp liên quan đến tài sản riêng của vợ, 

chồng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các vụ án ly hôn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ 

việc khó xác định nguồn gốc tài sản, sự pha trộn giữa tài sản riêng và tài sản chung 

trong thời kỳ hôn nhân, cũng như sự thiếu hụt chứng cứ chứng minh tài sản riêng. Điều 
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này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu sâu các căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng để 

làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng của chế định này. 

2.2.1. Căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng 

Căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng là nền tảng pháp lý quan trọng để phân 

biệt tài sản riêng với tài sản chung. Việc xác định đúng căn cứ xác lập tài sản riêng 

không chỉ bảo đảm quyền sở hữu cá nhân của vợ, chồng mà còn là cơ sở để giải quyết 

các tranh chấp tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân và khi ly hôn. Luật Hôn nhân 

và Gia đình năm 2014 đã quy định cụ thể các căn cứ xác lập tài sản riêng tại Điều 43, 

đồng thời có sự liên hệ chặt chẽ với các quy định về tài sản chung tại Điều 33. 

2.2.1.1. Tài sản riêng của vợ, chồng có trước khi kết hôn 

Theo khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản mà mỗi bên 

có trước khi kết hôn được xác định là tài sản riêng của vợ, chồng. Đây là căn cứ xác lập 

tài sản riêng phổ biến và mang tính nguyên tắc, xuất phát từ việc hôn nhân không làm 

thay đổi quyền sở hữu hợp pháp đã được xác lập trước đó. 

Tài sản có trước khi kết hôn có thể bao gồm động sản, bất động sản, tiền, quyền 

tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác mà vợ hoặc chồng đã xác lập quyền sở hữu hợp 

pháp. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc chứng minh tài sản có trước khi kết hôn thường 

gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu 

hoặc đã được sử dụng chung trong thời kỳ hôn nhân. Trường hợp không chứng minh 

được tài sản là tài sản riêng thì theo nguyên tắc suy đoán tại Điều 33, tài sản đó có thể 

bị xác định là tài sản chung của vợ chồng. 

2.2.1.2. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân 

Một căn cứ quan trọng khác để xác lập tài sản riêng là tài sản được thừa kế riêng 

hoặc được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Theo khoản 1 Điều 43, những tài sản 

này thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Đối với thừa kế theo di chúc, nếu người để lại di sản xác định rõ người thừa kế là vợ 

hoặc chồng và không có ý chí nhập tài sản vào khối tài sản chung, thì tài sản đó được 
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xác định là tài sản riêng. Đối với thừa kế theo pháp luật, phần di sản mà vợ hoặc chồng 

được hưởng cũng là tài sản riêng, bởi quyền hưởng thừa kế gắn liền với tư cách cá nhân 

của người thừa kế. 

Tương tự, tài sản được tặng cho riêng phải thể hiện rõ ý chí của bên tặng cho là 

cho riêng vợ hoặc chồng. Trong thực tiễn, nhiều tranh chấp phát sinh do hợp đồng tặng 

cho không ghi rõ đối tượng được tặng cho, dẫn đến cách hiểu khác nhau về việc tài sản 

là tài sản chung hay tài sản riêng. 

2.2.1.3. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân 

Theo Điều 38 và Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản được 

chia cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân trở thành tài sản riêng của mỗi bên kể từ thời 

điểm việc chia tài sản có hiệu lực. Quy định này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, khi vợ 

chồng cần phân định rõ trách nhiệm tài sản để phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc hạn 

chế rủi ro pháp lý. 

Tuy nhiên, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân chỉ có giá trị pháp lý 

khi không nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản. Theo Điều 42, nếu việc chia tài sản nhằm 

trốn tránh nghĩa vụ đối với người thứ ba thì bị tuyên vô hiệu. Do đó, căn cứ xác lập tài 

sản riêng trong trường hợp này phải được xem xét chặt chẽ cả về hình thức và mục 

đích. 

2.2.1.4. Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng 

Theo khoản 1 Điều 43, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng được xác 

định là tài sản riêng. Đây là những tài sản gắn liền với đời sống cá nhân và quyền nhân 

thân của mỗi người, như quần áo, tư trang cá nhân, công cụ lao động chuyên dùng phục 

vụ nghề nghiệp. 

Tuy nhiên, việc xác định thế nào là tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu cần được 

xem xét trong mối quan hệ với điều kiện kinh tế – xã hội và mức sống của gia đình. 

Trong thực tiễn, Tòa án thường xem xét giá trị, mục đích sử dụng và mức độ phục vụ 
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nhu cầu chung để tránh việc lợi dụng quy định này nhằm hợp thức hóa tài sản chung 

thành tài sản riêng. 

2.2.1.5. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ 

tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung, trừ trường hợp vợ 

chồng có thỏa thuận khác. Quy định này thể hiện sự phân định rõ ràng giữa tài sản gốc 

là tài sản riêng và phần giá trị tăng thêm trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. 

Trong thực tiễn, việc xác định hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thường gây tranh 

chấp, đặc biệt đối với các tài sản có khả năng sinh lợi như nhà cho thuê, cổ phần, vốn 

góp. Việc phân định chính xác các khoản thu nhập này có ý nghĩa quan trọng trong việc 

bảo đảm công bằng khi chia tài sản. 

2.2.1.6. Tài sản hình thành từ tài sản riêng 

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ hoặc chồng có thể được xác định 

là tài sản riêng hoặc tài sản chung, tùy thuộc vào nguồn gốc hình thành và sự đóng góp 

của tài sản chung. Trường hợp tài sản được hình thành hoàn toàn từ tài sản riêng thì 

được xác định là tài sản riêng; ngược lại, nếu có sự đóng góp của tài sản chung hoặc 

công sức chung thì phần giá trị tăng thêm có thể được xác định là tài sản chung. 

Quy định này phản ánh nguyên tắc công bằng và phù hợp với thực tiễn phát triển 

tài sản trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời đặt ra yêu cầu chứng minh rõ ràng về nguồn 

gốc tài sản khi phát sinh tranh chấp. 

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng 

Sau khi xác định các căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng, vấn đề tiếp theo 

cần được làm rõ là quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với loại tài sản này. Trong chế 

độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản riêng vừa 

mang bản chất của quyền sở hữu cá nhân, vừa chịu sự điều chỉnh nhất định bởi quan hệ 

hôn nhân và lợi ích chung của gia đình. Do đó, việc quy định quyền và nghĩa vụ của 
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vợ, chồng đối với tài sản riêng phải bảo đảm sự hài hòa giữa quyền tự do định đoạt của 

cá nhân và trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. 

2.2.2.1. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với tài sản riêng của vợ, chồng 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 xác lập nguyên tắc cơ bản về quyền của 

vợ, chồng đối với tài sản riêng trên cơ sở tôn trọng quyền sở hữu cá nhân. Theo Điều 

44, vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản riêng của mình. Quy 

định này thể hiện sự kế thừa các nguyên tắc của pháp luật dân sự về quyền sở hữu, đồng 

thời khẳng định rằng hôn nhân không làm mất đi quyền sở hữu hợp pháp của mỗi bên 

đối với tài sản riêng. 

Tuy nhiên, quyền đối với tài sản riêng không phải là quyền tuyệt đối. Việc thực 

hiện quyền này phải phù hợp với lợi ích chung của gia đình, quyền và lợi ích hợp pháp 

của bên còn lại, con cái và người thứ ba. Do đó, pháp luật hôn nhân và gia đình đã đặt 

ra những giới hạn nhất định nhằm bảo đảm sự ổn định của đời sống gia đình và an toàn 

pháp lý trong các quan hệ dân sự. 

2.2.2.2. Quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản riêng 

Quyền chiếm hữu và sử dụng tài sản riêng cho phép vợ hoặc chồng trực tiếp nắm 

giữ, khai thác công dụng và hưởng lợi ích từ tài sản thuộc sở hữu riêng của mình. Việc 

sử dụng tài sản riêng có thể nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, hoạt động nghề 

nghiệp hoặc các mục đích hợp pháp khác. 

Trong thực tiễn, tài sản riêng của vợ, chồng thường được sử dụng chung trong 

đời sống gia đình, dẫn đến sự pha trộn giữa tài sản riêng và tài sản chung. Pháp luật 

không cấm việc sử dụng chung tài sản riêng, nhưng việc sử dụng đó không làm thay 

đổi bản chất pháp lý của tài sản, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận nhập tài sản 

riêng vào khối tài sản chung theo Điều 46. Việc sử dụng tài sản riêng để phục vụ nhu 

cầu chung của gia đình được coi là sự đóng góp tự nguyện của người có tài sản riêng, 

phù hợp với nghĩa vụ chung của vợ chồng trong hôn nhân. 

2.2.2.3. Quyền định đoạt tài sản riêng và các giới hạn pháp lý 
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Quyền định đoạt tài sản riêng cho phép vợ hoặc chồng quyết định số phận pháp 

lý của tài sản, bao gồm việc chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp hoặc tiêu 

dùng tài sản. Theo Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ hoặc chồng có 

quyền tự mình xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản riêng mà không cần sự 

đồng ý của bên kia. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, quyền định đoạt tài sản riêng bị hạn 

chế nhằm bảo vệ lợi ích chung của gia đình. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 44, nếu tài sản 

riêng là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt phải có sự thỏa thuận của 

cả hai vợ chồng. Quy định này nhằm ngăn chặn việc một bên lạm dụng quyền sở hữu 

cá nhân để xâm phạm đến quyền lợi của bên còn lại và các thành viên khác trong gia 

đình. 

2.2.2.4. Nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng 

Bên cạnh các quyền, vợ, chồng còn phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý nhất định 

đối với tài sản riêng của mình. Theo Điều 45 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ, 

chồng phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng đối với các nghĩa vụ phát sinh từ việc 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng, cũng như các nghĩa vụ phát sinh không vì 

nhu cầu của gia đình. 

Quy định này có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định trách nhiệm tài sản 

giữa vợ và chồng, đặc biệt trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ nợ. Việc xác định rõ 

nghĩa vụ riêng giúp bảo vệ quyền lợi của bên còn lại và hạn chế tình trạng một bên phải 

gánh chịu hậu quả pháp lý từ hành vi dân sự của bên kia. 

2.2.2.5. Nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng để đáp ứng nhu cầu chung của gia đình 

Mặc dù tài sản riêng thuộc quyền sở hữu cá nhân, nhưng pháp luật hôn nhân và 

gia đình vẫn đặt ra nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng trong một số trường hợp nhất định. 

Theo Điều 30 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, khi tài sản chung không đủ để đáp 

ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, vợ, chồng có nghĩa vụ sử dụng tài sản riêng để đóng 

góp. 
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Quy định này phản ánh bản chất cộng đồng của quan hệ hôn nhân, trong đó quyền 

lợi cá nhân phải gắn liền với trách nhiệm đối với gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng tài 

sản riêng để đáp ứng nhu cầu chung không làm thay đổi bản chất của tài sản, trừ trường 

hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2.2.2.6. Nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng 

Theo Điều 46 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ, chồng có quyền thỏa 

thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung 

phải thể hiện rõ ý chí tự nguyện của người có tài sản riêng và được lập thành văn bản. 

Đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, việc nhập tài sản riêng 

vào tài sản chung phải tuân thủ các quy định về hình thức theo pháp luật. 

Việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung làm thay đổi chế độ pháp lý của tài sản, 

từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định quyền sở hữu và phân chia tài sản khi hôn 

nhân chấm dứt. Do đó, pháp luật yêu cầu sự rõ ràng và minh bạch trong việc xác lập ý 

chí nhập tài sản riêng vào tài sản chung. 

2.2.2.7. Hệ quả pháp lý của việc sử dụng và định đoạt tài sản riêng 

Việc sử dụng và định đoạt tài sản riêng có thể làm phát sinh các hệ quả pháp lý 

khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và cách thức thực hiện. Trường hợp tài sản riêng 

được sử dụng để tạo lập tài sản mới, việc xác định tài sản mới là tài sản riêng hay tài 

sản chung phụ thuộc vào nguồn gốc hình thành và sự đóng góp của tài sản chung. 

Trong thực tiễn xét xử, nhiều tranh chấp phát sinh từ việc tài sản riêng được đầu 

tư, cải tạo hoặc nâng cấp bằng tài sản chung, dẫn đến khó khăn trong việc xác định 

phần giá trị thuộc sở hữu riêng và phần giá trị thuộc sở hữu chung. Việc giải quyết các 

tranh chấp này đòi hỏi Tòa án phải xem xét toàn diện các yếu tố thực tế và căn cứ pháp 

lý. 

2.2.2.8. Trách nhiệm của vợ, chồng đối với người thứ ba khi giao dịch bằng tài sản 

riêng 
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Trong các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản riêng, vợ hoặc chồng phải chịu 

trách nhiệm pháp lý đối với người thứ ba trong phạm vi tài sản riêng của mình. Tuy 

nhiên, nếu giao dịch được xác lập nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc 

có sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng, thì nghĩa vụ phát sinh có thể được xác định là 

nghĩa vụ chung theo Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 

Việc phân định trách nhiệm này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền 

lợi của người thứ ba ngay tình, đồng thời bảo đảm sự công bằng giữa vợ và chồng trong 

việc gánh chịu nghĩa vụ tài sản. 

2.3 Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận. 

 Bên cạnh chế độ tài sản theo luật định, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 lần 

đầu tiên ghi nhận một cách đầy đủ và có hệ thống chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa 

thuận. Đây là một bước tiến quan trọng trong tư duy lập pháp, thể hiện sự tôn trọng 

quyền tự do định đoạt, quyền tự chủ về tài sản của vợ chồng, đồng thời đáp ứng yêu 

cầu đa dạng hóa các quan hệ tài sản trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc 

tế. 

 Theo quy định tại Điều 28 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ chồng có 

quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc chế độ tài sản theo luật 

định. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì nội dung thỏa 

thuận phải được xác lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản và được công chứng 

hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

này, chế độ tài sản theo thỏa thuận mới có giá trị pháp lý và được pháp luật bảo vệ. 

 Về bản chất, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là chế độ tài sản do 

chính vợ chồng chủ động xây dựng trên cơ sở sự tự nguyện, bình đẳng và thống nhất ý 

chí, nhằm xác lập cách thức quản lý, sử dụng, định đoạt và phân chia tài sản trong suốt 

thời kỳ hôn nhân cũng như khi hôn nhân chấm dứt. Khác với chế độ tài sản theo luật 

định – nơi các quy tắc về tài sản chung, tài sản riêng được pháp luật ấn định sẵn – chế 
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độ tài sản theo thỏa thuận cho phép vợ chồng linh hoạt lựa chọn mô hình tài sản phù 

hợp với điều kiện kinh tế, nghề nghiệp và định hướng phát triển của gia đình. 

 Nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có thể bao gồm việc xác 

định tài sản chung, tài sản riêng; quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với từng loại tài 

sản; cách thức quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản; cũng như nguyên tắc phân chia tài 

sản khi ly hôn hoặc khi chấm dứt hôn nhân. Tuy nhiên, sự tự do thỏa thuận của vợ 

chồng không phải là tuyệt đối mà phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, không được vi 

phạm các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, không trái đạo đức xã 

hội, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, con và người thứ ba. 

 Việc pháp luật cho phép áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận mang nhiều ý 

nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trước hết, quy định này góp phần bảo 

đảm và mở rộng quyền tự do định đoạt về tài sản của vợ chồng – một quyền dân sự cơ 

bản được Hiến pháp và pháp luật dân sự ghi nhận. Trong thực tiễn, nhiều cặp vợ chồng 

có sự chênh lệch lớn về tài sản, thu nhập hoặc có hoạt động sản xuất, kinh doanh riêng 

biệt; việc áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận giúp họ chủ động kiểm soát rủi ro tài 

chính và phân định rõ trách nhiệm tài sản của mỗi bên. 

 Bên cạnh đó, chế độ tài sản theo thỏa thuận còn góp phần hạn chế tranh chấp tài 

sản khi ly hôn. Khi các vấn đề về tài sản đã được vợ chồng xác lập rõ ràng ngay từ đầu, 

việc giải quyết tranh chấp sau này sẽ trở nên thuận lợi, minh bạch hơn, giảm áp lực cho 

cơ quan tiến hành tố tụng và hạn chế những xung đột gay gắt giữa các bên. Điều này 

đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh số lượng các vụ việc ly hôn có tranh chấp tài sản 

ngày càng gia tăng và tính chất tranh chấp ngày càng phức tạp. 

 Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận 

tại Việt Nam hiện nay vẫn còn khá hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý 

xã hội, khi nhiều người cho rằng việc thỏa thuận tài sản trước hôn nhân là thiếu tin 

tưởng lẫn nhau hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ngoài ra, sự thiếu hiểu 
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biết pháp luật, cũng như việc chưa có hướng dẫn chi tiết, cụ thể trong thực tiễn áp dụng 

cũng là những rào cản khiến chế độ này chưa được phổ biến rộng rãi. 

 Mặt khác, trong một số trường hợp, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng có 

thể bị tuyên bố vô hiệu nếu vi phạm điều kiện về hình thức hoặc nội dung theo quy định 

của pháp luật. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thỏa thuận về chế độ tài sản 

có thể bị vô hiệu toàn bộ hoặc một phần nếu vi phạm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, 

hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản đối với người thứ ba. Điều này cho thấy pháp 

luật vừa tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của vợ chồng, vừa đặt ra những cơ chế kiểm 

soát cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích chung của gia đình và xã hội. 

  Có thể khẳng định rằng, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là một thiết 

chế pháp lý tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển của pháp luật hôn nhân và gia đình 

hiện đại. Việc tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao nhận thức của 

người dân về chế độ tài sản theo thỏa thuận sẽ góp phần phát huy hiệu quả của thiết chế 

này, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của vợ chồng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong 

bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay. 

2.3.1. Điều kiện xác lập chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận 

 Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận chỉ có giá trị pháp lý khi đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện do pháp luật hôn nhân và gia đình quy định. Việc đặt ra các điều 

kiện này nhằm bảo đảm sự tự nguyện, minh bạch trong xác lập quan hệ tài sản giữa vợ 

chồng, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. 

 Trước hết, về thời điểm xác lập, theo quy định tại Điều 47 Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải được lập trước khi kết 

hôn. Đây là điều kiện bắt buộc, mang tính nguyên tắc. Việc yêu cầu xác lập thỏa thuận 

trước khi đăng ký kết hôn nhằm bảo đảm rằng các bên có đầy đủ thời gian cân nhắc, 

thảo luận và đạt được sự thống nhất ý chí một cách tự nguyện, không bị chi phối bởi 

các mâu thuẫn phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp vợ chồng không có 

thỏa thuận trước khi kết hôn thì mặc nhiên áp dụng chế độ tài sản theo luật định. 
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 Thứ hai, về hình thức của thỏa thuận, pháp luật quy định thỏa thuận về chế độ tài 

sản của vợ chồng phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng 

thực theo quy định của pháp luật. Quy định về hình thức không chỉ có ý nghĩa xác lập 

giá trị pháp lý của thỏa thuận mà còn góp phần bảo đảm tính an toàn pháp lý, hạn chế 

tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện. Văn bản thỏa thuận là căn cứ quan trọng 

để Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản 

vợ chồng. 

 Thứ ba, về nội dung của thỏa thuận, mặc dù pháp luật tôn trọng quyền tự do thỏa 

thuận của vợ chồng, song nội dung thỏa thuận phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật hôn nhân và gia đình. Theo đó, thỏa thuận không được vi phạm nguyên 

tắc tự nguyện, bình đẳng; không được trái đạo đức xã hội; không được xâm phạm 

quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng, con và người thứ ba. Những thỏa thuận nhằm 

loại trừ hoàn toàn quyền tài sản của một bên hoặc nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản đều 

có nguy cơ bị tuyên bố vô hiệu. 

 Như vậy, các điều kiện về thời điểm, hình thức và nội dung là những yếu tố quyết 

định hiệu lực pháp lý của chế độ tài sản theo thỏa thuận. Việc tuân thủ nghiêm túc các 

điều kiện này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của vợ chồng mà còn góp phần bảo đảm 

trật tự, an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự có liên quan. 

2.3.2. Nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận 

 Nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là sự cụ thể hóa ý chí 

của vợ chồng về cách thức xác lập, quản lý và phân chia tài sản trong suốt thời kỳ hôn 

nhân. Pháp luật không ấn định cứng nhắc nội dung của thỏa thuận, mà chỉ đưa ra khuôn 

khổ pháp lý chung, trong đó vợ chồng có quyền chủ động lựa chọn các quy định phù 

hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. 

 Trước hết, thỏa thuận có thể quy định việc xác định tài sản chung và tài sản riêng 

của vợ chồng. Các bên có thể thỏa thuận toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn 

nhân là tài sản riêng của mỗi bên; hoặc xác định một số loại tài sản nhất định là tài sản 
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chung, tài sản còn lại là tài sản riêng. Cách xác định này giúp vợ chồng phân định rõ 

quyền sở hữu và trách nhiệm tài sản, đặc biệt trong trường hợp một hoặc cả hai bên có 

hoạt động kinh doanh độc lập hoặc có tài sản lớn trước hôn nhân. 

 Thứ hai, thỏa thuận có thể quy định quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với từng 

loại tài sản, bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Ví dụ, vợ chồng 

có thể thỏa thuận rằng mỗi bên tự quản lý và chịu trách nhiệm đối với tài sản riêng của 

mình, hoặc quy định việc định đoạt tài sản có giá trị lớn phải có sự đồng ý của cả hai 

bên. Những thỏa thuận này giúp hạn chế xung đột và bảo đảm sự minh bạch trong quản 

lý tài sản gia đình. 

 Thứ ba, nội dung thỏa thuận có thể bao gồm nguyên tắc phân chia tài sản khi ly 

hôn hoặc khi chấm dứt hôn nhân. Việc xác lập trước các nguyên tắc này có ý nghĩa 

quan trọng trong việc hạn chế tranh chấp tài sản khi hôn nhân đổ vỡ, giúp các bên chủ 

động bảo vệ quyền lợi của mình và giảm thiểu xung đột trong quá trình giải quyết ly 

hôn. 

 Tuy nhiên, sự tự do thỏa thuận về nội dung chế độ tài sản của vợ chồng không 

phải là tuyệt đối. Trong trường hợp nội dung thỏa thuận vi phạm các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật hôn nhân và gia đình hoặc xâm phạm quyền lợi của người thứ ba, Tòa án 

có quyền tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận đó. Do đó, việc xây dựng 

nội dung thỏa thuận cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích cá nhân 

và lợi ích chung của gia đình. 

2.3.3. Nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận 

 Nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là sự cụ thể hóa ý chí 

của vợ chồng về cách thức xác lập, quản lý và phân chia tài sản trong suốt thời kỳ hôn 

nhân. Pháp luật không ấn định cứng nhắc nội dung của thỏa thuận, mà chỉ đưa ra khuôn 

khổ pháp lý chung, trong đó vợ chồng có quyền chủ động lựa chọn các quy định phù 

hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. 
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 Trước hết, thỏa thuận có thể quy định việc xác định tài sản chung và tài sản riêng 

của vợ chồng. Các bên có thể thỏa thuận toàn bộ tài sản hình thành trong thời kỳ hôn 

nhân là tài sản riêng của mỗi bên; hoặc xác định một số loại tài sản nhất định là tài sản 

chung, tài sản còn lại là tài sản riêng. Cách xác định này giúp vợ chồng phân định rõ 

quyền sở hữu và trách nhiệm tài sản, đặc biệt trong trường hợp một hoặc cả hai bên có 

hoạt động kinh doanh độc lập hoặc có tài sản lớn trước hôn nhân. 

 Thứ hai, thỏa thuận có thể quy định quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với từng 

loại tài sản, bao gồm quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Ví dụ, vợ chồng 

có thể thỏa thuận rằng mỗi bên tự quản lý và chịu trách nhiệm đối với tài sản riêng của 

mình, hoặc quy định việc định đoạt tài sản có giá trị lớn phải có sự đồng ý của cả hai 

bên. Những thỏa thuận này giúp hạn chế xung đột và bảo đảm sự minh bạch trong quản 

lý tài sản gia đình. 

 Thứ ba, nội dung thỏa thuận có thể bao gồm nguyên tắc phân chia tài sản khi ly 

hôn hoặc khi chấm dứt hôn nhân. Việc xác lập trước các nguyên tắc này có ý nghĩa 

quan trọng trong việc hạn chế tranh chấp tài sản khi hôn nhân đổ vỡ, giúp các bên chủ 

động bảo vệ quyền lợi của mình và giảm thiểu xung đột trong quá trình giải quyết ly 

hôn. 

 Tuy nhiên, sự tự do thỏa thuận về nội dung chế độ tài sản của vợ chồng không 

phải là tuyệt đối. Trong trường hợp nội dung thỏa thuận vi phạm các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật hôn nhân và gia đình hoặc xâm phạm quyền lợi của người thứ ba, Tòa án 

có quyền tuyên bố vô hiệu toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận đó. Do đó, việc xây dựng 

nội dung thỏa thuận cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích cá nhân 

và lợi ích chung của gia đình. 
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Chương 3: 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN  

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG 

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng 

3.1.1. Thực tiễn xác định tài sản chung của vợ chồng 

 Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị 

trường và sự gia tăng các vụ việc ly hôn, tranh chấp liên quan đến tài sản chung của vợ 

chồng ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp. Thực tiễn xét xử cho thấy, việc xác định 

tài sản chung của vợ chồng là một trong những nội dung trọng tâm, đồng thời cũng là 

khâu khó khăn nhất trong quá trình giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình. 

 Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, tài sản chung 

của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và các thu nhập hợp pháp 

khác trong thời kỳ hôn nhân. Trên cơ sở quy định này, Tòa án trong thực tiễn đã áp 

dụng nguyên tắc suy đoán tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung để 

giải quyết tranh chấp khi các bên không chứng minh được nguồn gốc tài sản. 

 Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc áp dụng nguyên tắc này không phải lúc nào 

cũng thuận lợi. Nhiều trường hợp tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nhưng 

có nguồn gốc từ tài sản riêng của một bên hoặc từ các quan hệ dân sự phát sinh trước 

hôn nhân. Do không có đủ chứng cứ chứng minh, tài sản này vẫn bị xác định là tài sản 

chung, dẫn đến việc quyền sở hữu cá nhân của vợ hoặc chồng không được bảo đảm đầy 

đủ. 

 Bên cạnh đó, sự đa dạng về hình thức tài sản trong xã hội hiện đại, như cổ phần, 

phần vốn góp, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng, quyền tài sản gắn với sở hữu trí tuệ, 

đã đặt ra nhiều thách thức trong việc xác định tài sản chung. Trong nhiều vụ việc, Tòa 

án gặp khó khăn trong việc xác định thời điểm hình thành quyền tài sản và mối liên hệ 

giữa quyền tài sản đó với thời kỳ hôn nhân. 
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3.1.2. Thực tiễn quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ chồng 

 Thực tiễn áp dụng các quy định về quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản chung 

của vợ chồng theo Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cho thấy nhiều vấn 

đề phát sinh, đặc biệt trong các giao dịch dân sự với người thứ ba. Mặc dù pháp luật 

quy định việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng, nhưng 

trên thực tế, không ít trường hợp một bên tự ý xác lập giao dịch mà không có sự đồng 

ý của bên còn lại. 

 Trong các trường hợp này, Tòa án thường phải xem xét đồng thời các yếu tố như 

mục đích giao dịch, mức độ ngay tình của người thứ ba và lợi ích của gia đình để quyết 

định hiệu lực của giao dịch. Việc áp dụng linh hoạt các quy định nhằm bảo vệ người 

thứ ba ngay tình góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, nhưng 

đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bên vợ hoặc chồng không tham gia 

giao dịch. 

 Ngoài ra, trong đời sống gia đình, việc quản lý và sử dụng tài sản chung thường 

mang tính linh hoạt, không phân định rõ ràng giữa tài sản chung và tài sản riêng. Điều 

này dẫn đến khó khăn trong việc xác định trách nhiệm tài sản khi phát sinh tranh chấp, 

đặc biệt là trong các trường hợp vợ hoặc chồng sử dụng tài sản chung để đầu tư, kinh 

doanh mà không có sự thống nhất rõ ràng. 

3.1.3. Thực tiễn chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn 

 Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là nội dung chiếm tỷ lệ lớn nhất trong 

các tranh chấp hôn nhân và gia đình. Theo Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 

2014, việc chia tài sản chung được thực hiện theo nguyên tắc chia đôi nhưng có tính 

đến các yếu tố như hoàn cảnh của gia đình, công sức đóng góp của vợ, chồng và bảo 

vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con chưa thành niên. 

 Thực tiễn xét xử cho thấy, Tòa án đã cố gắng vận dụng các nguyên tắc này một 

cách linh hoạt nhằm bảo đảm công bằng. Tuy nhiên, việc xác định công sức đóng góp 

của vợ, chồng vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là đối với lao động nội trợ. Trong nhiều 
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trường hợp, công sức của người vợ trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái chưa 

được đánh giá tương xứng với giá trị thực tế, dẫn đến sự chênh lệch trong tỷ lệ chia tài 

sản. 

3.1.4. Thực tiễn xác định tài sản riêng của vợ, chồng 

 Trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình, việc xác định 

tài sản riêng của vợ, chồng được xem là một trong những nội dung phức tạp và gây 

nhiều khó khăn nhất cho cơ quan tiến hành tố tụng. Mặc dù Luật Hôn nhân và Gia đình 

năm 2014 đã có quy định tương đối đầy đủ tại Điều 43 về căn cứ xác lập tài sản riêng, 

song trên thực tế, việc áp dụng các quy định này vẫn gặp nhiều vướng mắc do đặc thù 

của quan hệ hôn nhân và sự đa dạng của các loại tài sản. 

 Trước hết, đối với tài sản có trước khi kết hôn, thực tiễn cho thấy khó khăn lớn 

nhất nằm ở việc chứng minh thời điểm hình thành tài sản. Nhiều trường hợp vợ hoặc 

chồng có tài sản trước khi kết hôn nhưng không còn lưu giữ đầy đủ giấy tờ chứng minh 

quyền sở hữu, hoặc tài sản đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trong thời kỳ hôn nhân 

bằng tài sản chung. Khi đó, việc xác định phần giá trị nào là tài sản riêng, phần nào là 

tài sản chung trở nên phức tạp và dễ phát sinh tranh chấp. 

 Đối với tài sản được thừa kế riêng hoặc được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn 

nhân, thực tiễn xét xử cho thấy nhiều tranh chấp xuất phát từ việc văn bản thừa kế hoặc 

hợp đồng tặng cho không thể hiện rõ ý chí cho riêng vợ hoặc chồng. Trong trường hợp 

này, Tòa án thường phải xem xét toàn bộ hoàn cảnh giao dịch, mối quan hệ giữa các 

bên và mục đích của việc tặng cho hoặc thừa kế để đưa ra phán quyết. Tuy nhiên, cách 

tiếp cận này mang tính định tính cao, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong áp dụng pháp 

luật. 

 Ngoài ra, thực tiễn cũng ghi nhận nhiều trường hợp tài sản riêng bị “hòa trộn” 

với tài sản chung trong quá trình sử dụng. Ví dụ, nhà ở là tài sản riêng của vợ hoặc 

chồng nhưng được sử dụng làm nơi ở chung của gia đình, được sửa chữa, cải tạo bằng 

tài sản chung. Khi ly hôn, việc xác định quyền sở hữu và giá trị tài sản trở thành vấn đề 



61 
 

phức tạp, đòi hỏi Tòa án phải tiến hành định giá và phân chia theo tỷ lệ đóng góp, thay 

vì xác định đơn thuần là tài sản riêng hay tài sản chung. 

3.1.5. Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 

 Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là một trong những nội dung thường 

xuyên phát sinh tranh chấp trong thực tiễn xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình. Theo 

quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ 

tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung, trừ trường hợp vợ 

chồng có thỏa thuận khác. Mặc dù quy định này tương đối rõ ràng, nhưng việc áp dụng 

trong thực tiễn vẫn gặp nhiều khó khăn. 

 Một trong những vướng mắc phổ biến là việc xác định đâu là hoa lợi, lợi tức phát 

sinh từ tài sản riêng và đâu là giá trị tăng thêm của chính tài sản riêng. Trong nhiều 

trường hợp, tài sản riêng có khả năng sinh lợi cao, như nhà cho thuê, cổ phần, phần vốn 

góp trong doanh nghiệp, nhưng các bên không phân định rõ giữa tài sản gốc và thu nhập 

phát sinh. Khi tranh chấp xảy ra, việc xác định phạm vi tài sản chung và tài sản riêng 

trở nên phức tạp, kéo dài thời gian giải quyết vụ án. 

 Bên cạnh đó, thực tiễn cũng cho thấy nhiều cặp vợ chồng không có thỏa thuận 

rõ ràng về việc quản lý và sử dụng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. Sự thiếu 

minh bạch này dẫn đến tranh chấp khi ly hôn, đặc biệt trong các trường hợp hoa lợi, lợi 

tức đã được sử dụng để đầu tư, kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu chung của gia đình. 

3.1.6. Nguyên nhân của các vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật 

 Từ thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng, có thể nhận diện 

một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vướng mắc, bất cập. 

 Thứ nhất, nguyên nhân từ quy định pháp luật. Mặc dù Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014 đã có nhiều tiến bộ, nhưng một số quy định vẫn mang tính khái quát, 

thiếu hướng dẫn chi tiết, đặc biệt là các quy định liên quan đến công sức đóng góp, tài 

sản hình thành từ nhiều nguồn và cơ chế chứng minh tài sản riêng. 
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 Thứ hai, nguyên nhân từ nhận thức pháp lý của các chủ thể. Trong thực tế, nhiều 

cặp vợ chồng chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc phân định tài sản chung và tài 

sản riêng, không chú trọng đến việc lưu giữ chứng cứ chứng minh nguồn gốc tài sản, 

dẫn đến bất lợi khi tranh chấp xảy ra. 

 Thứ ba, nguyên nhân từ hoạt động áp dụng pháp luật. Việc giải quyết tranh chấp 

về tài sản vợ chồng phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan của người tiến hành tố tụng, 

đặc biệt trong việc xác định công sức đóng góp và phân chia tài sản. Điều này dẫn đến 

sự thiếu thống nhất trong thực tiễn xét xử giữa các địa phương. 

3.2. Đánh giá chung về thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng. 

3.2.1. Những kết quả đạt được. 

 Thực tiễn áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cho thấy các quy định 

về chế độ tài sản của vợ chồng đã phát huy vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của các bên. Nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ 

tài sản được ghi nhận và bảo đảm tốt hơn so với các giai đoạn pháp luật trước đây. 

 Việc ghi nhận rõ ràng chế độ tài sản chung và tài sản riêng đã tạo cơ sở pháp lý 

quan trọng cho việc giải quyết tranh chấp, góp phần nâng cao tính minh bạch và công 

bằng trong các quan hệ hôn nhân và gia đình. Đồng thời, các quy định về bảo vệ quyền 

lợi của phụ nữ và con chưa thành niên trong quá trình chia tài sản chung cũng được 

thực tiễn xét xử quan tâm và áp dụng. 

3.2.2. Những hạn chế, bất cập 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản 

của vợ chồng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Nổi bật là sự thiếu thống nhất trong việc 

xác định tài sản chung và tài sản riêng, đặc biệt trong các trường hợp tài sản có sự pha 

trộn giữa nhiều nguồn hình thành. 

Ngoài ra, việc xác định công sức đóng góp của vợ, chồng vẫn còn mang tính chủ 

quan, thiếu tiêu chí cụ thể, dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong các bản án. Điều này ảnh 

hưởng đến niềm tin của người dân vào tính công bằng và thống nhất của pháp luật. 
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3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có 

nguyên nhân từ hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, từ nhận thức pháp lý của các chủ 

thể trong quan hệ hôn nhân và từ năng lực, kinh nghiệm áp dụng pháp luật của cơ quan 

tiến hành tố tụng. 

3.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng về chế độ tài 

sản của vợ chồng 

Việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng cho 

thấy, mặc dù Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã có nhiều quy định tiến bộ, phù 

hợp với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế thị trường, nhưng trong quá trình áp 

dụng vẫn còn tồn tại không ít vướng mắc, bất cập. Những hạn chế này không chỉ xuất 

phát từ nội dung của các quy định pháp luật mà còn từ cơ chế áp dụng và nhận thức 

pháp lý của các chủ thể. Do đó, việc đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và 

nâng cao hiệu quả áp dụng là yêu cầu mang tính tất yếu. 

3.3.1. Kiến nghị hoàn thiện các quy định về tài sản chung của vợ chồng 

3.3.1.1. Hoàn thiện quy định về xác định tài sản chung 

Một trong những vấn đề nổi bật trong thực tiễn là việc xác định tài sản chung của 

vợ chồng, đặc biệt trong các trường hợp tài sản được hình thành từ nhiều nguồn khác 

nhau hoặc có sự pha trộn giữa tài sản chung và tài sản riêng. Mặc dù Điều 33 Luật Hôn 

nhân và Gia đình năm 2014 đã đưa ra nguyên tắc suy đoán tài sản hình thành trong thời 

kỳ hôn nhân là tài sản chung, nhưng quy định này mang tính khái quát cao, dẫn đến 

nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau. 

Do đó, cần thiết phải có văn bản hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền 

nhằm làm rõ tiêu chí xác định tài sản chung trong các trường hợp đặc thù, như: tài sản 

được hình thành từ vốn vay; tài sản được đầu tư từ cả tài sản riêng và tài sản chung; 

quyền tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính trong thời kỳ hôn 
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nhân. Việc hướng dẫn chi tiết sẽ góp phần hạn chế sự tùy nghi trong áp dụng pháp luật 

và bảo đảm tính thống nhất trong thực tiễn xét xử. 

3.3.1.2. Hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản chung 

Thực tiễn áp dụng Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cho thấy, nhiều 

tranh chấp phát sinh từ việc một bên vợ hoặc chồng tự ý định đoạt tài sản chung mà 

không có sự đồng ý của bên còn lại. Trong khi đó, quy định hiện hành chưa làm rõ hậu 

quả pháp lý của các giao dịch này trong từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là khi giao 

dịch đã được xác lập với người thứ ba ngay tình. 

Vì vậy, cần nghiên cứu hoàn thiện các quy định về đại diện giữa vợ và chồng 

trong quan hệ tài sản, đồng thời làm rõ phạm vi đại diện mặc nhiên của vợ, chồng đối 

với tài sản chung nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu dân sự trong đời sống hàng ngày, 

nhưng vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên. 

3.3.1.3. Hoàn thiện quy định về chia tài sản chung của vợ chồng 

Việc chia tài sản chung của vợ chồng, đặc biệt khi ly hôn, là nội dung có ý nghĩa 

quyết định đến quyền và lợi ích của các bên. Mặc dù Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia 

đình năm 2014 đã quy định các nguyên tắc chia tài sản chung tương đối đầy đủ, nhưng 

việc áp dụng trong thực tiễn vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu các tiêu chí định lượng 

cụ thể. 

Do đó, cần nghiên cứu bổ sung các hướng dẫn chi tiết về cách xác định công sức 

đóng góp của vợ, chồng, trong đó ghi nhận đầy đủ giá trị của lao động nội trợ, công 

việc chăm sóc gia đình và con cái. Việc cụ thể hóa các tiêu chí này sẽ góp phần bảo 

đảm sự công bằng thực chất giữa vợ và chồng khi chia tài sản chung 

3.3.2. Kiến nghị hoàn thiện các quy định về tài sản riêng của vợ, chồng 

3.3.2.1. Hoàn thiện quy định về chứng minh tài sản riêng 

Thực tiễn cho thấy, việc chứng minh tài sản riêng của vợ, chồng là một trong 

những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp kéo dài và phức tạp. Luật Hôn nhân và 

Gia đình năm 2014 chưa có quy định cụ thể về nghĩa vụ chứng minh và cơ chế hỗ trợ 
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chứng minh tài sản riêng, dẫn đến tình trạng bất lợi cho bên có tài sản riêng nhưng 

không đủ chứng cứ. 

Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định theo hướng khuyến khích hoặc bắt buộc 

các bên xác lập, lưu giữ chứng cứ về nguồn gốc tài sản, đồng thời tăng cường vai trò 

của các cơ quan công chứng, đăng ký tài sản trong việc ghi nhận rõ chế độ sở hữu tài 

sản của vợ chồng. 

3.3.2.2. Hoàn thiện quy định về hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 

Mặc dù pháp luật đã quy định hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời 

kỳ hôn nhân là tài sản chung, nhưng thực tiễn áp dụng vẫn còn nhiều cách hiểu khác 

nhau. Do đó, cần có hướng dẫn cụ thể hơn về việc xác định hoa lợi, lợi tức trong các 

trường hợp tài sản riêng có khả năng sinh lợi cao, như đầu tư tài chính, kinh doanh, cho 

thuê tài sản. 

Việc làm rõ phạm vi hoa lợi, lợi tức sẽ góp phần hạn chế tranh chấp và bảo đảm 

sự minh bạch trong phân chia tài sản khi hôn nhân chấm dứt. 

3.3.3. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ 

chồng 

3.3.3.1. Tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu thống nhất trong thực tiễn xét xử 

là việc thiếu các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật cụ thể. Do đó, cần tăng cường 

ban hành các nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

về giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp. 

3.3.3.2. Nâng cao năng lực của cơ quan tiến hành tố tụng 

Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật, cần chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn 

và kỹ năng áp dụng pháp luật của đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư thông 

qua công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật hôn nhân và gia đình. 
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3.3.4. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của người thứ ba 

ngay tình trong quan hệ tài sản của vợ chồng 

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng, một vấn đề 

thường xuyên phát sinh là việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay 

tình khi tham gia các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của vợ chồng. Mặc dù Luật 

Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những quy định 

nhất định về bảo vệ người thứ ba ngay tình, song sự thiếu thống nhất và chồng chéo 

trong áp dụng vẫn là nguyên nhân dẫn đến nhiều tranh chấp phức tạp. 

Thực tiễn xét xử cho thấy, nhiều giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ 

chồng được xác lập chỉ bởi một bên vợ hoặc chồng, trong khi người thứ ba không có 

điều kiện hoặc không thể biết về tình trạng pháp lý thực sự của tài sản. Khi tranh chấp 

xảy ra, việc tuyên bố giao dịch vô hiệu có thể dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho người 

thứ ba ngay tình, làm giảm niềm tin vào sự an toàn pháp lý của các giao dịch dân sự. 

Do đó, cần nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng làm rõ trách 

nhiệm công khai tình trạng pháp lý của tài sản chung vợ chồng, đặc biệt đối với các tài 

sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Đồng thời, cần quy định cụ thể hơn về 

hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu trong trường hợp người thứ ba ngay tình, bảo 

đảm sự cân bằng hợp lý giữa việc bảo vệ chế độ tài sản chung của vợ chồng và quyền 

lợi chính đáng của người thứ ba. 

3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 lần đầu tiên ghi nhận chế độ tài sản theo 

thỏa thuận của vợ chồng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tôn trọng quyền tự 

do thỏa thuận và ý chí tự định đoạt của các chủ thể trong quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, 

trên thực tế, chế định này chưa được áp dụng rộng rãi và hiệu quả như kỳ vọng. 

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc quy định pháp luật còn mang tính khung, 

thiếu hướng dẫn cụ thể về nội dung, hình thức và hậu quả pháp lý của thỏa thuận chế 
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độ tài sản. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại và nhận thức chưa đầy đủ của người dân cũng là 

rào cản lớn đối với việc áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận. 

Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung các quy định hướng dẫn chi tiết về thỏa thuận 

chế độ tài sản của vợ chồng, bao gồm phạm vi thỏa thuận, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung 

và chấm dứt thỏa thuận, cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận. 

Đồng thời, cần tăng cường vai trò của công chứng trong việc tư vấn, giải thích và bảo 

đảm tính hợp pháp của các thỏa thuận này, nhằm hạn chế tranh chấp trong tương lai. 

3.3.6. Kiến nghị về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về chế độ tài sản của vợ chồng 

Một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến các tranh chấp về tài sản của vợ 

chồng là sự hạn chế trong nhận thức pháp lý của các chủ thể. Nhiều cặp vợ chồng chưa 

hiểu đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình đối với tài sản chung và tài sản riêng, cũng 

như ý nghĩa pháp lý của việc xác lập, quản lý và định đoạt tài sản trong thời kỳ hôn 

nhân. 

Do đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và 

gia đình nói chung, pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng nói riêng, thông qua nhiều 

hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc lồng ghép nội dung pháp 

luật hôn nhân và gia đình vào các chương trình giáo dục, sinh hoạt cộng đồng và truyền 

thông đại chúng sẽ góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, từ đó hạn chế 

tranh chấp và bảo đảm sự ổn định của các quan hệ gia đình. 

3.3.7. Kiến nghị về nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và áp dụng pháp luật 

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định pháp luật, việc nâng cao chất lượng hoạt 

động xét xử và áp dụng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật về chế độ tài sản của vợ 

chồng. 

Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ Thẩm phán, 

Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên và Luật sư về pháp luật hôn nhân và gia đình, đặc 
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biệt là các kỹ năng giải quyết tranh chấp tài sản phức tạp. Đồng thời, cần tăng cường 

tổng kết thực tiễn xét xử, phát triển án lệ và các bản án mẫu nhằm định hướng áp dụng 

pháp luật thống nhất trên phạm vi cả nước 

3.3.8. Đánh giá tổng hợp và định hướng hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của 

vợ chồng 

Từ việc phân tích thực tiễn áp dụng và các kiến nghị nêu trên, có thể thấy rằng 

việc hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng cần được thực hiện một cách 

đồng bộ, kết hợp giữa sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả áp 

dụng trên thực tế. Định hướng hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới cần bảo đảm các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật hôn nhân và gia đình, đặc biệt là nguyên tắc bình đẳng 

giữa vợ và chồng, tôn trọng quyền tự do thỏa thuận và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của các chủ thể liên quan. 

Việc hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng không chỉ góp phần 

giải quyết hiệu quả các tranh chấp phát sinh trong đời sống hôn nhân mà còn có ý nghĩa 

quan trọng trong việc củng cố nền tảng gia đình, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền 

vững của xã hội. 
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KẾT LUẬN 

Chế độ tài sản của vợ chồng thực chất là chế độ sở hữu đối với tài sản của vợ 

chồng, có những đặc điểm riêng với ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát 

riển của gia đình, xã hội. Vợ chồng đều có trách nhiệm không những về mặt xã hội, mà 

còn là trách nhiệm pháp lý. Sự ràng buộc nhau giữa vợ và chồng không những về quan 

hệ tình cầm, mà còn là quan hệ tài sản chung hợp nhất thì quan hệ hôn nhân mới thật 

sự bền vững. Quan hệ tài sản trong gia đình trước hết được điều chỉnh bởi pháp luật 

HN&GĐ. Các giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng ngày càng nhiều và phức 

tạp. Vì vậy, việc giải quyết các vụ việc liên quan tới tài sản của vợ chồng cũng gặp 

nhiều khó khăn, rắc rối; đòi hỏi pháp luật phải cụ thể hơn, những người thực thi pháp 

luật phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong giải quyết đảm bảo quyền, lợi 

ích chính đáng của các đương sự. 

Với đề tài "Chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt 

Nam – Một số vấn đề lý luận vàn thực tiễn áp dụng", luận văn được hoàn thành với 

những nội dung chủ yếu sau: 

1. Đưa ra khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng. Phân tích các đặc điểm, ý nghĩa 

của chế độ tài sản của vợ chồng đối với sự tồn tại và phát triển của gia đình và xã hội. 

2. Phân tích các loại chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật về HN&GĐ của 

một số nước trên thế giới và hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, so sánh, đối 

chiếu đề thấy được nét tương đồng và đặc thù. Qua đó, khẳng định và lý giải tại sao 

Luật HN&GĐ của Nhà nước ta không quy định về chế độ tài sản ước định. 

3. Hệ thống hoá sự phát triển của pháp luật Việt Nam điều chỉnh chế độ tài sản 

giữa vợ chồng. 

4. Phân tích các quy định của pháp luật HN&GĐ về nội dung chế độ tài sản của 

vợ chồng. 
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5. Phân tích và phát triển của Luật HN&GĐ 2014 về chế độ tài sản của vợ chồng. 

Nêu rõ những điểm mới về chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật HN&GĐ hiện hành 

so với các văn bản pháp luật về HN&GĐ trước đó. 

6. Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng chế độ tài sản của 

vợ chồng trong hoạt động xét xử của Toà án và hoạt động công chứng tại các Văn phòng 

công chứng, luận văn chỉ rõ những quy định còn bất cập, chưa hợp lý, không phù hợp 

thực tiễn. Từ đó, luận văn đưa ra một số kiến nghị đề xuất những hướng hoàn thiện các 

quy định về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hiện hành, cùng với việc đưa ra 

các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật HN&GD nói chung và chế độ tài 

sản của vợ chồng nói riêng. 
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